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LOI GIČI THIỆU 


Quyén “Pali căn bản” của Hòa thượng Balangoda Anan- 
da Maitreya, do Ni sư Tịnh Vân dịch từ nguyên tác Anh ngữ 
“Pali Made Easy” là một trong hai sách giáo khoa bắt buộc 
về tiếng Pali trong chương trình Cử nhân Phật học tại Học 
viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Quyền còn lại là *Tw 
học tiếng Pali” (The New Pali course) của Hòa thượng A. 
P. Buddhadatta cũng do Ni sư Tịnh Vân dịch và giảng dạy. 


Tại các nước Thượng tọa Bộ, Pali được xem là thánh 
ngữ. Vì đây là ngôn ngữ, từ thế kỷ III trước Tây lịch, ghi 
chép lại những lời day chân lý (Kinh), những lời dạy đạo đức 
(Luật) và những lời dạy triết học (Luận) của Đức Phật cũng 
như văn học sớ giải Phật giáo Thượng tọa bộ về sau. 


Dù có sự bất đồng về tác giả của 7 bộ Luận tạng là không 
do Phật nói, trải qua 23 thế kỷ, có ngữ Pali không bao giờ là 
“từ ngữ” tại các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, 
Miễn Điện, Thái Lan, Lào và Cam-pu-chia. Đặc biệt tại Miễn 
Điện, hiện có 13 vị Tam tạng Pháp sư. Có vị thuộc làu Kinh 
Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, có vị thuộc làu Kinh Tăng Chi 
Bộ và Kinh Tương Ủng Bộ, có vị thuộc làu Luật tạng và cũng 

có vi thuộc làu Luận tạng. 


Tâm quan trọng của tiếng Pali tại các nước Nam truyền 
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-cũng giống như tiếng Sanskrit, Hán có và Tây Tạng ngữ tại 

các nước Bắc truyền như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Nam — Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Cô. Ngày nay, 
nhiều nhà sư tại các nước Nam truyền có thể giao tiếp nhau 
bằng tiếng Pali, làm thơ Pali, viết bài nghiên cứu và đọc tham 
luận bằng tiếng Pali. 


Lúc đầu, Pali chỉ được giảng dạy trong các trường Phật 
học tại các nước Phật giáo là tôn giáo chính. Ngày nay, dưới 
sự phát triển của giáo dục hiện đại, môn Pali được giảng dạy 
trong nhiều trường Đại học lớn trên thé giới. Tại Việt Nam, 
Trưởng lão Thích Minh Châu có công lớn trong việc phiên 
dịch Kinh tạng Pali ra tiếng Việt, mở ra cơ hội và tầm nhìn 
mới cho nhiều thế hệ Tăng, Ni Việt Nam từ năm 1964 đến 
nay, nhờ đó Tăng, Ni Việt Nam có cái nhìn dung thông về hai 
truyền thống tâm linh quan trọng của đạo Phật là Phật giáo 
Thượng tọa Bộ và Phật giáo Đại thừa. 


Thống kê của GHPGVN vào cuối năm 2017, trên toàn 
quốc, với 63 tỉnh, thành, GHPGVN có 53.941 Tăng, Ni, 
trong số đó, có 8.574 Tăng, Ni Nam tông Khmer và 1.754 
vị Nam tông Kinh. Điều này cho thấy Phật giáo Việt Nam 
rất rộng mở, không chỉ đón nhận, còn tạo điều kiện cho Phật 
giáo Nguyên thủy phát triển mạnh trong ngôi nhà Phật giáo 
Việt Nam. 


Ngày nay, tiếng Pali không chỉ giảng dạy tại các trường 
của cộng đồng Khmer ở miền Nam Việt Nam. Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP. HCM (trước đây là Đại học Vạn Hạnh 
và trường Cao cấp Phật học Việt Nam) đã dạy môn Pali từ 
năm đầu thành lập. Từ năm 2006, tôi là người dự thảo, đệ 


1. Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 201 7 
— 2022, do GHPGVN xuất bān, tr. 20. 
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trình mở khoa Pali, song song với các khoa khác, nhām nâng 
tầm Học viện Phật giáo Việt Nam thành trường đào tạo đa 
khoa. Hơn thập niên trôi qua, khóa cử nhân ban đầu it hơn 
50 sinh viên, nay đã hơn 250 sinh viên theo học cô ngữ Pali. 
Sau khi tốt nghiệp, nhiều vị trong số đó du học tại Ấn Độ, 
Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan. Nói như thế để thấy rõ 
tầm quan trọng của thánh ngữ Pali và thánh điển Pali đối với 
Tăng, Ni Việt Nam nói riêng và nền Phật học của Phật giáo 
Việt Nam nói chung. 


Trải qua chiều dài 2.000 năm lịch sử, tại Việt Nam chúng 
ta có rất nhiều các Tăng, Ni là chuyên gia Hán có. Trong số 
đó, chuyên gia Sanskrit Phật giáo đếm trên đầu ngón tay. 
Trong 7 thập niên trở lại đây, Việt Nam có nhiều chuyên gia 
Pali. Đó là điều đáng mừng về triển vọng nghiên cứu thánh 
điển Pali và truyền bá minh triết Phật từ thánh điển này. 


Mong sao tiếng Pali sớm được đưa vào các Học viện Phật 
giáo Việt Nam, các lớp Cao dáng và các chương trình Trung 
cāp Phật học trên toàn quốc. Với sự cải cách пау, tôi tin rằng 
Tăng, Ni Việt Nam không chỉ giỏi về Hán có, còn nám vüng 
tiếng Pali. Việc nắm vững ngôn ngữ kinh điển Phật giáo góc 
như Pali và Sanskrit chắc chắn giúp người học Phật hiểu trực 
tiếp lời Phật dạy mà không lệ thuộc vào các bản dịch. 


Ghi nhận tầm quan trọng của môn học này trong các 
trường Phật học cũng như công lao dịch thuật của Ni sư Tịnh 
Vân, tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm này дёп quý độc giả. 


Sài Соп, ngày 1-1-2018 
TT. Thích Nhật Từ 
Tổng biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 
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Lói nói йи 


° Nếu nói tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế thì 
Pali chính là ngôn ngũ Phật học, dành cho không 
những giới xuất gia nói riêng mà cả giới học Phật 
nói chung. 


• Do vì Có ngữ Pali không thé tim học qua việc 
đăng ký tại các trung tâm sinh ngữ như tiếng Anh, 
Hoa... nên Thánh ngữ này chỉ hy vọng được học, 
nghiên cứu tại các trường Phật học. 


e Pāli là ngôn ngữ viết, dùng dé tụng đọc những lời 
đức Phát đã dạy, nên tánh thưởng tru của Thánh 
ngữ này án chúa giá trị rất thiêng. Chỉ ai quay về 
nương tựa nội tâm mới thích tām câu, nghiên citu 
món học này. Үбі ly do đã nêu, quyển “Pali căn 
bán”, được bó sung và tái bản. 


Vào những năm 2001-2002 Hội Phật giáo Phước Lợi tại 
Mã-Lai mời tôi qua dạy mēn Pali theo quyền “Pali made 
Easy”. Quyên sách này do Đại đức B. Annanda Maitreya 
người Tích Lan biên soạn, xuất bản vào năm 1988 sau đó 
được bó sung và tái bản năm 1992. 
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Qua một thời gian dùng sách này làm tài liệu giảng dạy 
cho các lớp cử nhân, tôi nhận thấy quyền sách này dë hoc, do 
nội dung đi theo trình tự từ dễ đến khó; hơn nữa mỗi bài học 
đều được trình bày theo từng dé mục, giúp người nghiên cứu 
tập hop nhanh các điểm văn pham then chốt. 


Bên cạnh những bài tập khô khan hóc búa, lại còn được 
giải tận tường, nhằm đáp ứng, thuyết phục mau lẹ; tháo gó 
kịp thời những vướng mắc tồn đọng trong tư duy đối với 
những ai say mê học hỏi và tự tìm tòi nghiên cứu. 


Trước đây HT. Thích Minh Châu có dịch quyển “The 
New Pali Course” (sách học Pali), sau đó “Ngữ pháp tiếng 
Pāli” là sách nền tảng cho người học tiếng Päli vì sách này 
hệ thống toàn bộ văn phạm của nó. Nhưng sách được viết từ 
thập niên 30, do vậy cần bổ sung thêm một số điểm mới về 
văn phạm cho phù hợp với văn phong hiện đại, ngõ hầu giúp 
người nghiên cứu có được những thuận lợi hơn khi dịch. 
Tù những lý do vừa nêu, tôi xin phép Hòa thượng, cho dịch 
quyên “Pali Made Easy” với tựa đề “Pali Căn Bản” để tóm 
tắt văn phạm cốt lõi cho những ai thích học, có thể tự nghiên 
cứu một cách dễ dàng trong điều kiện thiếu người hướng dẫn. 


Công đức biên soạn quyền sách này có được, con kính 
dáng lên Hòa thượng bậc Thāy đã vun bồi Tâm đức và Tuệ 
đức cho con. 


Kính gửi đến các độc giả say mê và khám phá mới trong 
khi nghiên cứu bộ môn cô ngữ Pali này. 


Trân trọng 
TP. Hồ Chí Minh ngày 27/12/2004 
Thích nữ Tịnh Vân 
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MẪU TỰ TIẾNG PÄLI 


1. Mẫu tự: Tiếng Pali gồm có 4l mẫu tự, 8 nguyên âm 


và 33 phụ âm. 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch 


PALI CĂN BẢN 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. 


Nguyên âm: a, à, i, T, u, , e, o. 


Phu ám: Có hai loai : 


(i) phu ám có nhóm. 


(i) phu ám khóng nhóm. 

* Có nhóm: 

- Âm họng К, kh, g, gh, й 
- Âm vòm c,ch,j,jh, ñ 
- Âm lưỡi t,th,d,dh,n 
- Âm trăng t,th, d,dh,n 
- Âm môi p, ph, b, bh, m 
* Không nhóm: 

- Bán nguyên âm у, r, l, v 

- Âm gió S 

- Ám hoi h 


nhóm Ka 
nhóm Ca 
nhóm Ta 


nhóm Ta 


nhóm Pa 
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— 


- Àm lu5i 
- Âm mũi m 


PHÁT ÂM 


Nguyên âm: a, i, u, gọi là âm ngắn. 
ä, Т, ü, e, o gọi là âm dài. 
- e tuy là âm dài nhưng sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví dụ ettha, seyyo. 
e đọc dài trước một phụ âm. Ví du evam, seti. 
e tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ me, nagare. 


- o tuy là âm đài nhưng sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví dụ ottha, sotthi. 


o đọc dài trước một phụ âm. Ví dụ odana, sota. 


o tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ so, Buddho. 


2. Phụ âm: 

k đọc ka c đọc cha t đọc ta 
kh - khờ ch - chờ th - thờ 
g- ga Ја. d- đa 
gh - ghờ jh - jhó dh - đờ 
ù - ngơ ñ - nhơ n - në 
t-ta p-pa y -yò 
th - thờ ph - phờ T -TỜ 
d- đa b - ba 1-10 


dh - đờ bh - bhờ v - VO 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch 


n- nờ m - mờ m - mờ 

h- hờ 1-10 m - про 

3. Các phần âm ngữ 

Các biến cách như Danh từ, Đại từ, Tính từ và Phân từ 
ở dang “Мата”. Các Động từ ở dạng 'Akhyata'. Các Giới 


từ, Liên từ, Trạng từ (không biến cách) và Thán từ ở dạng 
“Nipäta' (không bién cách). Các Tiếp đầu ngữ "Upasaggas”. 


4. Gốc từ 


Gốc từ là những hình thức chưa chia biến cách. Một số 
từ gốc tận củng bằng những nguyên âm, các tit còn lại tận 
cùng bằng phụ âm. 


5. Tánh 


Có tất cả ba tánh: nam, nữ và trung tánh. Thông thường 
các danh từ diễn tả giống nam gọi là Nam tánh. Các danh từ 
diễn tả giống nữ gọi là Nữ tánh. Các danh từ không diễn tả 
giống nam hay nữ gọi là Trung tánh. bi. một sô từ như 

*mātugāma” nghĩa là *mót người phụ nữ' biến cách như một 
danh từ của Nam tánh. Danh từ *devatā” (thiên thần) là danh từ 
nữ tānh dù nó tượng trưng cho cả hai giống nam và nữ. Giống, 
theo văn pham Pali nói cho đúng là gióng thuộc văn phạm. 


6. Biến cách | 

Mỗi danh từ có 8 biến cách gồm (i) Chủ cách (ü) Đối 
cách (iii) Sử dụng cách (iv) Chỉ định cách (v) Xuất xứ cách 
(vi) Sở thuộc cách (vii) Định sở cách và (viii) Hô cách. 


7. Động từ 


Động từ được hình thành từ động từ căn bằng cách chia 
biến cách. Có 7 loại động từ, 6 thì và 3 cách. 
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8. Thi 


Có các thì: (i) hiện tại (ii) quá khứ (iii) quá khứ chưa hoản 
thành (iy) quá khứ hoàn thành (v) vị lai và (vi) diču kiēn. C6 
3 cāch: (i) cāch biču thi (ii) khả năng (iii) điều kiên. 


9, Ngôi 
Có 3 ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. 
10. Số 


Có hai só ít và nhiêu. 


THÍCH NU TINH VÂN dich 


BÀI 1 
ĐỘNG TỪ 
Thì hiện tại (Biểu thị cách) 


Tận cùng của động từ 


ИШЕТ ИШЕ ИШИ: ШЕН ШШЕ ГТ ЛЕШ 


Dhāvāmi Dhāvāma 
Dhāvasi Dhāvatha 
Dhāvati | Dhãvanti 


Chữ “а? cuối của căn trở thành âm dài khi đứng trước ‘m’, 
chẳng hạn: Dhāvāmi, Dhāvāma. 

11. Ngôi và số được quyết định bởi những chữ tận cùng 
của động từ. Vì thê chúng được hiču ngâm cho dū trong câu 
chúng không ghi rõ. 

12. Thì Hiện tại diễn tả hành động đang tiếp diễn hay hành 


5 
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động xảy ra ngay lúc Hiện tại. Thì này cũng dùng như Hiện 
tại nhân mạnh và Hiện tại tiép diễn. Cũng vậy, ‘Dhāvāmi’ 
nghĩa là “tôi chạy", “tôi (làm việc) chạy” hay “tôi đang chay". 

13. Thì này cũng dùng để diễn tả hành động xảy ra tại 
mọi thời dičm. 

14. Nếu chữ (-ti) tận cùng của ngôi thứ ba số ít trong thì 
Hiện tại được lược bỏ, chúng ta sẽ có động từ góc. Dhãvati 
là động từ. Khi xoá *-ti', còn lại dhāva (gốc của động từ). 


BÀI TÂP 1 
I. Tìm gốc các động từ sau: 
Uttitthati: đứng/thức dậy _ Gacchati: di 
Titthati: đứng Utthahati: thức dậy 
Nisidati: ngồi ——— Маѕай: б 
Apagacchati: đi khỏi Āgacchati: đến 


Sayati: năm ngủ 
II. Dịch ra tiếng Việt: 

1. Uttitthāmi 2. Vasasi 3. Titthanti 
4. Gacchäma 5. Sayatha 6. Apagacchāmi 
7. Nisīdatha 8. Agacchanti 9. Vasati 10. Sayanti. 

- HH. Dich ra Pali: 
1.Tôiđứng 2. Chúng tôi đứngdậy 3. Họ đang ngủ 
4. Ban/cāc bạnngồi 5. Chúng tôi ở/ cư ngụ 
6.Hodangdi 7.Họđikhỏi 8. (Các) anh đang chạy 
9.Anh ấy đến 10. Tôi đi. 4 
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_BÀI2 
ĐỘNG TỪ 


15. Một số động từ gốc tận cùng bằng ‘3’, ʻe’ và “о”. Các 
hình thức hiện tại của chúng như sau: 


Căn: kĩ (mua), gốc: kinã 


kiņāmi kiņāma 
kiņāsi kiņātha 


kiņāti kiņanti 


desema 
desetha 
desenti 


desemi 
desesi 
deseti 


karoma 
karotha 
karonti 
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BÀI TẬP 2 


I. Tìm gốc các động từ, sau đó chia chúng theo thì Hiện tại: 


Papunati: đạt đến Coreti: ăn trộm 

Tanoti: truyền bá Jināti: chiến thắng 

Bhāveti: tu tập Pappoti: đạt đến/đến gần 
Sunati: nghe Chadeti: bọc kỹ, che đậy 
Jānāti: biết Cināti: thâu lượm/chất đống 


II. Dịch ra tiếng Việt và tìm các động từ gốc: 
1.Jānāmi 2.Jinatha 3. Chādenti 4. Suņanti 
5. Tanoma 6. Bhāvemi 7. Chādesi ` 8. Coretha 
9. Papponti 10. Cināmi. x 

HI. Dich ra Pali: 
1.Tóitháng 2. Họ gần đạtđược 3. Chúng ta tu tập 
4. Chúng ăn trộm 5. Tôi boc kỹ 6. Bạn thâu шош 
7. Chúng tôi đang nghe 8. Họ dang chay 
9.Tôingồi 10. Họ nằm. 
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E 


BÀI 3 
ĐỘNG TỪ 


16. Một vài động từ Khičm khuyết và Bất quy tắc. 
Căn: As (là) 


asma, amha, amhã 
attha 
santi 


brūma 
brūtha 
brūvanti 


hanāma 
hanatha 
hananti 


hanāmi 


hanasi 
hanati, hanti 
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BÀI TẬP 3 
I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Brūma 2. Hanti 3. Hananti 
4. Tanoma 5. Agacchàma 6. Hanasi 
7. Asmi 8. Asi 9. Attha 10. Amha. 


II. Dich ra Pali 
l.Tóilà 2.Bangết 3.Họnghe 4.Nóchấtđống 
5.Honói 6. Chúng ta là 7. Các anh làm 
8. Chúng tôi đang chạy 9. Nó thì (ở đó) 
10.Họlà 11.Bannói 12. Anh giết, 
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. BÀI4 
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 
(các hình thức chủ ngữ) 


1 Aham Mayam, Amhe 
2 Tvam. Tumhe 
3 So Te 


17. Đại từ nhân xưng với các động từ : 


1. Aham asmi Mayam asma (amha) 
2. Tvam asi  Tumhe attha 
3. So atthi Te santi 


1. Aham dhavami 
2. Tvam dhāvasi 
3. So dhāvati 


Mayam dhāvāma 
Tumhe dhāvatha 
Te dhāvanti 


Từ vựng 

Vasati : cư ngụ, sống Ghāyati: ngửi 
Kasati : сау Sāyati: ném 

Eu : đến Phusati: xúc cham 
Vapati : gieo hat Cinteti: nghi 
Jināti | : chiến thắng Suņāti: nghe 


Bhāveti : tu tập Tanoti : truyền bá. 
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BÀI TẬP 4 


L. Dịch ra tiếng Việt 
1. So kasati 2. Mayam sayāma 3. Aham phusāmi 
4. Te vapanti 5. Tumhe passatha 6. So passati 
7. Aham cintemi 8. Tumhe ghāyatha 9. Te brũvanti 
10. So hanti 11. Mayam ema 12. Tumhe etha. 
II. Dịch ra Pāli: | 
1.Bạn đến 2. Tēingti 3. Anh ấy gieo 4. Chúng tôi nghĩ 
5. Bạn chất lên 6. Họ đang gieo 7. Chúng tôi thấy 
8. Anh nghe 9. Tôi là 10. Họ giết. 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch | 1: 


... BAI5 
THÌ VỊ LAI 


Tận cùng của động từ 


1. (i)ssámi ()ssama 


2. (i)ssasi (i)ssatha 
3. (i)ssati (i)ssanti 


Căn: dhāv (chạy), gốc: dhāva 


1. dhàvissami , dhāvissāma 
2. dhāvissasi : dhāvissatha 
3. dhāvissati dhāvissanti 


Căn: kĩ (mua), gốc: kiņā 


1. kinissami kiņissāma 
2. kiņissasi kiņissatha : 
3. kiņissati kiņissanti 


Cān: dis, gốc: dese 
1. desessāmi desessāma 
2. desessasi desessatha 
3. desessati desessanti 
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Căn: kar, gốc: karo 
1. karissāmi 
2. karissasi 
3. karissati 
Cān: han 
1. hanissāmi 
2. hanissasi 
3. hanissati 


karissāma 
karissatha 
karissanti 


hanissāma 
hanissatha 
hanissanti 


* Động từ atthi (vị dy lā) không có thì vị lai. Dùng thì vị 
lai của động từ Bhavati lā Bhavissati... 


BÀI TẬP 5 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Aham vasissämi 
3. Te āgacchissanti 
5. Tvam sayissasi 
7. Te apagacchissanti 
9. Te jinissanti 


II. Dich ra Pali: 


1. Tôi sẽ biết 2. Ho sẽ thắng 


2. Tumhe gacchissatha 
4. Mayam nisīdissāma 
6. Aham utthahissāmi 
8. Aham jānissāmi 

10. Tumhe suņissatha. 


3. Nó sẽ bọc kỹ 


4. Tôi sẽ tu tập 5. Họ sẽ ăn trộm 6. Vị ấy sẽ truyền bá 
7. Chúng tôi sẽ chấtđống 8. Chúng ta sẽ đạt đến 
9. Nó sẽ ăn trộm 10. Họ sẽ đến. 


СЕ 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch | 15 


BÀI 6 

MỆNH LỆNH CÁCH 
1 mi ma 
2 hi tha 
3 tu ntu 


Căn: dhāv (chay), gốc: dhāva 


1 dhāvāmi dhāvāma 
2 dhāva, dhāvāhi dhāvatha 
3 dhàvatu . dhãvantu 
Căn: dis, gốc: dese 
1 desemi desema 
2 desehi desetha 
3 desetu desentu 
Căn: kar, gốc: karo 
1 karomi karoma 
karohi karotha 


3 karotu karontu 
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Căn: han, gốc: hana 


1 hanāmi 
2 hana, hanāhi 
3 hantu, hanatu 
Căn: kĩ, gốc: kiņā 
1 "kiņāmi 
2 kiņa, kiņāhi 
3 kiņātu 
Cān: As (lā) 
1 asmi, amhi 
2 āhi 
3 atthu 


hanāma 
hanatha 
hanantu 


kiņāma 
kiņātha 
kiņantu 


asma, amha 
attha 
santu 


18. Mệnh lệnh cách dùng đề cầu khán, chúc lành, ra lệnh, 
khuyên bảo thậm chí cả nguyên rủa. Như vậy: 


Dhāvāmi/Dhāvāma 
Dhāva, dhāvāhi 
Dhāvatha 

Dhāvatu 

Dhāvantu 


:(hãy dē) tôi/ chúng tôi chạy 
: hãy dé ban chay 

: hãy dé các bạn chay 

: hãy dé nó chay 

: hãy dé chúng nó chạy 


19. Chữ ‘a’ trước động từ gốc trở thành âm dài như 
dhāvāhi. Chữ “hi” tận cùng được lược sau góc tận cùng băng 
a hay ā; góc ä trở thành âm ngắn. Ví dụ: dhāvāhi, dhāva; 


_ kinahi, kina. 


20. “Ма” đứng trước Mệnh lệnh cách diễn tả sự ngăn cám. 


Mã gaccha: đừng đi ! 
21. Một vài Trạng từ: 
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Trạng từ chỉ định : atra, ettha, idha, iha, tatra, tahim, ato, 
ito, tato. 


Trạng từ liên hệ : yatra, yattha, yahim, yato. 
Trạng từ nghỉ vån : kutra, kattha, kuhim, kaham, kuto. 


Nghĩa của các từ 


atra, ettha, idha, tha : đây/ở đây 

yatra, yattha, yahim : đâu/nơi chốn 
tatra, tattha, tahim : ó kia/dó 

yato : từ đâu 

ato, ito : từ đây 

kutra, kattha, kuhim, kaham :ở đâu? 

tato : từ đó, do đó 
kuto : từ đâu? từ cái gì? 


Thông thường trạng từ đứng trước động từ. Ví dụ: Aham 
atra vasāmi (tôi sống ở đây). Aham ito gacchàmi (tôi đi từ 
đây, từ đây tôi di). | 

22. Trạng từ liên hệ dùng đề nối 2 mệnh đề lại với nhau. 
Vị dụ: Yatra so vasati, tatra aham gacchami (tôi di đến đó, 
nơi mà nó sinh sống). Trạng từ nghi vấn dūng để hỏi: Kutra 
gacchasi (bạn sẽ đi đâu)? Kuto āgacchasi.(Ban từ đâu đến)? 


18 | PĀLI CĂN BẢN 


BÀI TẬP 6 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. So idha vasatu 2. Te tatra gacchantu 
3. Tumhe idha mā nisīdatha 4. Mayam tato kiņāma 
5. Kutra tumhe vasatha? 
6. Yato te āgacchanti, aham tatra gacchissāmi 
7. Yatra te vasanti mayam tato āgacchāma 
8. Mayam ito kuhim gacchissāma? 
9. Te tatra tanontu 10. Mayam jānāma 
11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha 
12. Tvam mā desehi 13.Te bhāventu 
14. Kuhim te corenti? 15. Te jinantu. 


II. Dịch ra Pāli: 
1. (Нау) để họ đến đây 2. Họ đang sống ở đâu? 
3. Dë bạn biết 4. Dé các ban tháng 


5. Tôi sẽ di đến chỗ ho (ở) 6. Nó đâu? 
7. Để chúng ta mua từ đó 8. Chúng tôi nghe từ đó 
9. Chớ giết đó 10. Để họ đến từ đó. 
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BÀI 7 
KHẢ NĂNG CÁCH 
1 eyyami, emi eyyama, ema 
2 eyyāsi, esi eyyātha, etha 
3 eyya,e eyyum 


Cán: dhàv (chay), góc: dhàva 
1. dhāveyyāmi, dhāvemi dhāveyyāma, dhāvema 
2. dhāveyyāsi, dhavesi  dhāveyyātha, dhāvetha 


3. dhāveyya, dhāve · dhāveyyum 

Cān: kī, gốc : kiņā : kiņeyyāmi, kineyyama... 
Căn: dis, gốc : dese : deseyyāmi, deseyyāma... 
Căn: kar, gốc : Каго : kareyyāmi, kareyyāma... 
Căn: han, gốc : hana :haneyyāmi, haneyyäma... 


Hīnh thức bất quy tắc của căn tas” (động từ atthi) 
1. siyam, assam assāma 

2. siyā, assa assatha 

3. siyā, assa siyum, assu, siyamsu 
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Căn: kar 

1. kareyyāmi, kayirāmi kareyyäma, kayirāma 

2. kareyyāsi, kayirāsi kareyyātha, kayirātha 

3. kareyya, kayirā, kare kareyyum, kayirum 

23. Khả năng cách dùng dë diễn tā điều giả thiết, nghi 
ngờ, khả năng, sai bảo ôn hòa, lời thỉnh cầu, câu hỏi nhã 
nhặn và lời cầu nguyện. Những động từ nào ở tiếng Anh mà 
dùng với các trợ động từ “may, might, should, would”... thì 
các động từ trong Pali được sử dụng theo Khả năng cách. 
Như vậy ‘So dháveyya' = nếu nó chạy. 


Tir vựng 

Ittham : do vậy, theo cách nāy 
Katham : thế não, cách não? 
Tathã : vì thế, theo cách kia 
Evam : : như vậy, cái nay 
Yathā : bằng moi cách, như 
Na : không 

Sace/ yadi : nếu 


Sakkoti (căn: sak) : có thể 


Những tiếp đầu ngữ này bắt đầu một câu dùng dé diễn 
tả điêu được giả định: sace (yadi) so gaccheyya (nêu nó di). 


жж 
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BÀI TẬP 7 


L. Dịch ra tiếng Việt 


1. So tatra kaseyya 2. Tumhe idha vapeyyātha 
3. Mayam passeyyāma 4. Te tahim sayeyyum 
5. Aham phuseyyāmi 6. Tvam cinteyyāsi 


7. Mayam tahim gaccheyyāma 8. Aham cineyyāmi 

9. Kuto te āgaccheyyum? 10. Kutra mayam vaseyyāma? 

11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyāma 

12. Yahim te nisīdeyyum tato tumhe apagaccheyyātha. 
II. Dịch ra Pāli: 


1. Nếu tôi sống ở đây 2. Nếu họ đi khỏi đây 
3. Họ nên chạy đi đâu? 4. Nếu họ thắng ở đó 
5. Nếu các banbiét - 6. Nếu họ thắng 


7. Chúng ta nên mua ở đâu? 8. Nếu các bạn đến gần đó 
9. Họ thắng bằng cách nào? 10. Nếu bạn làm như vầy 
11. Nếu bạn làm như thế nào, tôi sẽ làm như thế āy 

12. Nếu bạn thuyết. 


Жжжж 
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—— BÀI 
THÌ QUÁ KHỨ 
l im (i)mhà, (i)mha 
2 oi (i)ttha 
3 i (i)msu, um 
Căn: dhãv (chạy), gốc: dhãva 
1. adhāvim adhāvimhā 
2. adhāvo, adhāvi adhāvittha 
3. adhāvi adhāvimsu, adhāvum 
Căn: kĩ, gốc: kiņā 
1 akiņim akiņimhā 
2 akino, akini akiņittha 
3 akiņi akiņimsu, akiņum 
Cān: dis, gốc: dese 
1 adesesim adesesimha 
2 adesesi adesesittha 


3 adesesi adesesum 
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ade. 


Căn: kar, gốc: karo, kara 


1 akarim akarimha 
2 akari, akaro akarittha 
3 akari akarimsu, akarum 


Căn: han, góc: han, hana 


1 ahanim ahanimhā 
2 ahani ahanittha 
3 ahani ahanimsu 


Căn ‘as’ (bát quy tác) 


1 āsim āsimhā 
2 8si asittha - 
3 āsi āsum 


Ghi chú: 1. Tiếp đầu ngữ “а? dāt trước động từ thì quá 
khứ. Nhưng không bắt buộc và cũng có thé bỏ tiếp đầu ngữ 
‘a’. Ví dụ: dhavim, kiņim, desesim, karim, hanim... thay vi 
adhāvim, akiņim, adesesim, akarim vā ahanim. 

2. Phủ định ‘ma’ đặt trước động từ quá khứ để diễn tā 
điều ngăn cắm như: mã āgacchi (đừng đến), mā gacchi (đừng 
di), mã kari (đừng làm). 

3. Idāni (bây giờ, giờ), tadā (rồi thì, lúc bấy giờ), yada 
(nào), kadā (lúc nào?). 


Жжжж 
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BÀI TẬP 8 


L Dịch ra tiếng Việt 


II. 


1. Aham tatra vasim 2. Te kadā tatra gacchimsu 
3. Yadā tvam tato āgacchi, tadā mayam atra āsimhā 

4. Tumhe kadā jinittha? 5. Mayam idāni kiņimhā 
6. Yato aham ajānim tato avadim 7. Te tahim desesum 

8. Aham tadā idha āsim 

9. Yadi evam siyā, aham idha āgaccheyyāmi 

10. Kadā te tatra hanimsu? 11. Tumhe mā idha vasittha 
12. Mā te evam karimsu. 

Dich ra Pāli: 

1. Họ đã đi đến đó 2. Chúng tôi đã sống ở đây 
3. Các bạn đã đến đó khi nào? 4. Rồi bạn đã ở đó 

5. Bạn ở đâu, chúng tôi đến đó 6. Làm sao bạn biết? 
7. Các anh đã mua ở đâu? 6. Khi nào bạn cày? 

9. Khi tôi xúc chạm, khi ấy tôi biết 

10. Khi chúng tôi nghe, chúng tôi tư duy. 
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BÀI 9 


Phú định: ‘na’ đặt trước động từ. Ví dy: na gacchati (nó 
không di). 


Nghi ván: Cầu hỏi bắt đầu với ‘арі, api nu hay kiv’. ‘Kim’ 
có thé đặt ở cuối câu. Api gacchasi? Api nu gacchasi? Kim 
gacchasi? Gacchasi kim? (Bạn đi hả/ Có phải bạn đi không?) 

Danh động từ 
(Bắt biến quá khứ phân từ): суа” 


Danh động từ diễn. tả những câu như: So tatra gantvā idha 


āgacchati (nó, đến đó rồi đến đây; nó sau khi đi đến đó, trở 
lại đây) hay (nó đi đến đó và về lại đây). So tatra gantvā idha 
āgacchi (nó, sau khi đi đến đó, đã trở lại đây hay nó đã đi đến 
đó và trở lại đây). 


So tatra gantvā idha agacchissati (sau khi di dén đó, nó sẽ 
đến đây hay nó sẽ đi đó và về đây=nó sẽ đến đó và trở lại đây). 
Trong các câu trên gantvā là danh động từ (của gacchati). 


Động từ nguyên máu '(i)tum' 


So idha vasitum icchati (nó mong/ muốn/ hy vọng sống 
tại đây). “Vasitum' là thì nguyên mẫu của động từ vasati (nó 
cư ngu/ ở/ sống). Động từ nguyên mẫu đứng trước động từ 
đã chia theo ngôi hay phân từ xác định. 
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PĀLI CĂN BẢN 
Căn Ðt hiện tại — Ddt Ng. máu . 
Vas (ở) Vasati Vasitvà Vasitum 
Gam (di) Gacchati Gantva Gantum 
Thã (đứng  Titthati Thatvā Thātum 
Ud-thà Utthahati, Utthahitvā, tthahitum 
(đứng dậy) LUtthati 1 Utthāya к 
Ni+sad” Nisidati Nisiditvà  Nisiditum 
Ā+gam? Āgacchati im Agantum 

Agamma 

Si (ngủ) Sayati Sayitvā Sayitum 


Apatgam Apagacchati Apagantvà  Apagantum 
(di khỏi) 


Pa + ap Pāpunāti Pāpunitvā с 

(đạt được) Pappoti Pappuyya/ LPappotum 
: patvà 

Ud+gam Uggacchati [Uggantvā Uggantum 

(moc/di lên) ast 

Nā Jānāti Jānitvā Jānitum 

(hiču bičt) Natvā Nātum 

Ji (thāng) Jināti us m 

Jetvā Jetum 


. Su (nghe) Suņāti 1 Suņitvā pedes 


Sutvā Sotum 


1. ‘Sad’ đôi thành “sĩd” (ngồi). 


2. “бат” đôi thành 'gacch'. rm 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch 


l 


Cor Coreti Coretvā 
Rud (khóc) ƒRudati Ruditvã 
ās ss 
Bhü Bhāveti Bhāvetvā 
(tu tập/phát triển) 
Bhũ Bhavati Bhavitvā 
(lā/ trở thanh) 
Chād Chādeti Chādetvā 
(bọc kỹ/che đậy) : 
Tan Tanoti Tanitva 
(truyën bá) 
Ci Cinati Cinitvā 
(chāt dóng/suu tập) 
Eti (đến) Eti Etvā 
Kas (cāy) Kasati Kasitva 
Vap (gieo) Марай Vapitvā 
Dis/Pass Passati Passitvā 
(thấy) eni 
Vad (nói) Vadati Vaditva 
Ghā (ngửi ^ Ghayati Ghāyitvā 
Svad (nếm) Sayati Sāyitvā 
Phus (xúc)  Phusati Phusitvā 
Cint (nghī) Cinteti Cintetvā 
Kī (mua) Kiņāti Kiņitvā 
Ketvā 
Vi+kī (bān) Vikkinäti Vikkiņitvā 


Vikkiņiya 
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Coretum 
Ruditum 
Roditum 
Bhāvetum 
Bhavitum 
Chādetum 
Tanitum 
Cinitum 


Etum 


« Kasitum 


| 


Vapitum 
Passitum 
Datthum 
Vaditum 


Ghāyitum 


Sāyitum 
Phusitum 
Cintetum 


_Kmitum 


Ketum 
Vikkinitum/ 
Vikketum 
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Dis Deseti Desetvā Desetum 

Pac (nāu) Pacati Pacitvā Pacitum 

Bhuj (ăn) BhuñJati Bhufijitvā Bhufijitum/ 
Bhutvā Bhottum 

Daņd (phat) Dandayati Daņdayitvā Dandayitum 

Dhāv (chạy) Dhãvati Dhāvitvā Dhāvitum 

Kar (lām) Karoti Karitvā m 
Katva Katum 

Han Hanti Hantva 'Hantum 

Hanati | 

Anu+sãs Anusäsati 1 Anusāsitum 

(khuyēn rān) Anusāsitvā 

Jīv (sống) Jīvati Jīvitvā Jīvitum 

Pa(uóng) Pivati Pivitvā Pivitum 


Ghi chú: 1. Thinh thoảng hậu tố ‘na’ được thêm vào 
Danh động từ như Vasitvāna, gantvāna, thatvāna. 


2. Khi tiếp đầu ngữ được thêm, hậu tó '-ya' được thêm 
vào động từ căn để hình thành Danh động từ. Ví dụ: Ud + 
thã + ya = Utthãya; Ni + sad + ya = Nisajja; À + gam + ya = 
āgamma. 


Từ vựng 
Ajja: hôm nay Suve: ngày mai 


Sā: chi/ cô ấy Ama: vâng phải 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch. 


BÀI TẬP 9 


L. Dịch ra tiếng Việt 
1. So tatra nisīditvā (nisajja) tato utthāti 
2. Mayam ajja idha vasitvā suve tahim gacchissāma 
3. Aham bhufijitvà sayitum na icchami 
4. Kadā tvam desetum tatra gacchissasi? 
5. Tvam āgantvā idha vasāhi 
6. Te kasitvā bhufijitum idha āgacchimsu 
7. Mayam idani atra bhutvà vapitum tahim gacchissama 
8. Te atra coretvà ito dhāvitvā tatra pāpunimsu 
9. So vikkinitum ito gantvā, tato kiņitvā idha agacchi 
10. Sace so coretvà idha āgaccheyya, aham dandayissami 


11. Sace tumhe tato āgamma idha vaseyyātha, mayam ta- 
tra gantvā vasitum sakkunissāma 


12. Sace tvam tattha gantvā ce mayam sotum ta- 
him gacchissāma 


13. Yadi sā desetum sakkuneyya, suve idha āgaccheyya 


14. Tumhe atra āgantvā pacitvā bhufijitvā ajja idha sayit- 
vā suve tattha gaccheyyātha 


15. Tumhe idha nisīditvā mā rodhittha, tatra gacchatha, 
gantvā bhutvā sayatha. 
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II. Dich ra Pāli: 
1. Nếu bạn muốn sống tại đây, hãy đến và ở lại 
2. Tôi muốn đến đó để giảng 
3. Chúng tôi không đi đến đó để mua 
4. Họ đến đây, nâu rồi đi; bạn ăn, uống và ngủ 
5. Sau khi cày ở đó họ đã đến đây 
6. Chúng tôi không thích giết 
7. Vâng, tôi biết bạn thích lấy trộm 
8. Nếu anh áy muốn đi đến đó, hãy dé anh ду di 
9. Họ đã muốn đến đó 
10. Sau khi đến đó nếu bạn muốn giảng, họ sẽ lắng nghe 
11. Sau khi đến đây, bạn sẽ sống ở đâu? 
12. Nếu bạn thích, bạn hãy ở lại đây 
13. Có phải bạn thích nâu không? 
14. Nó không thê chiến thắng 
15. Tôi có thể thấy. 


Жжж 
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BÀI 10 
DANH TỪ 


24. Biến cách theo: 

- 3 tánh: Nam tánh, Nữ tánh và Trung tánh. 

- 2 số: số Ít và nhiều. 

- 8 cách: Chủ cách, Hô cách, Đối cách, Sử dung cách, Chỉ 
định cách, Xuất xứ cách, Sở thuộc cách, Định sở cách. 

25. Danh từ được chia thành 2 nhóm: tận cùng bằng 
nguyên âm và phụ âm. 

26. Danh từ nam tánh: Một số danh từ tận cùng bằng 

‘a, i, 1, u, ü, và o°. Các danh từ nam tánh này tận cùng bằng 


nguyên âm. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm sẽ được 
dé cập từ bài 21-24. 


27. ‘Buddha’ là danh từ nam tánh tận cùng bằng ' a”, 
*muni' tận cùng bằng ʻi’, 'senani' tận cùng bằng T, "garu" 
tận cùng bằng ‘w’, ‘vidū’ tận cùng bằng “ü”, danh từ bắt quy 
tắc *go' tận cùng bằng ‘o’. 


28 & 29. ca cách: Danh từ nam tánh số ít tận cùng bằng 
a’ trở thành ‘o’; những danh từ tận cùng bằng ʻi, T, u, ü, và o? 
m nguyén khóng thay dói. 
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Dt gốc Chủ cách (sing) Chủ cách (plu) 
Buddha (đức Phát) ^ Buddho Buddha 
Muni (tu sĩ) Muni Muni/-ayo 
Senani(vi Bộ trưởng) Senānī Senānī, -ino 
Garu (bàc dao su) Garu Garü/-avo 
Vidü (người trí) Vidũ Vidū/-uno 
Go (con bó) Go Gāvo 
BÀI TẬP 10 

Tìm chủ cách số ít và nhiều của các danh từ sau: 

Vāņija (người thương gia) Setu (cái cầu) 

Nãga (rắn mang, con voi) Suriya (mát trói) 

Isi (nhà án si) Ucchu (cáy mía) 

Miga (con nai) Aggi (lửa) 

Süda (người nấu ăn) Veļu (cây tre) 

Ravi (mặt trời) Maccu (chết) 

Manussa (con người) Ahi (con rắn) 

Sabbaññũ (dáng Toàn tri) Alagadda (con rắn) 


Gahapati (gia chủ) 
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BÀI 11 


30. Chủ từ của một động từ có thể là một danh từ hay từ 
tương đương và được diễn tả bằng Chủ cách. Chủ từ phải cân 
đối với động từ theo ngôi và sô. Ví dụ: 

Aham gacchāmi (tôi di) 

Mayam gacchāma (chúng tôi ...) 

Tvam gacchasi (bạn di) 

Tumhe gacchatha (các bạn di) 

So gacchati (nó di) 

Te gacchanti (chúng nó di) 

Puriso gacchati (người đàn ông đi) 

Purisā gacchanti (các người dan ông đi) 

Muni gacchati (vị tu sñ di) 

Munī (munayo) gacchanti (các vị tu sñ di) 

Ravi uggacchati (mặt trời moc) 

Ahī (ahayo) dasanti (các con rắn cắn) 

Veļū calati (canh tre dong đưa) 

Velü calati (những canh tre đong đưa) 


aim 


Sabaññũ deseti (dāng Toãn tri thuyết giảng) 


~~~ 


Sabaññũ desenti (các dáng Toãn tri thuyết giảng) 
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Từ vựng 

Động từ Danh động từ Nguyên mẫu 
dasati (căn) dasitva dasitum 
Patati (roi) Patitva Patitum 
Vicarati (di quanh) ^ Vicaritva Vicaritum 
Vaņņeti (ca ngợi) Vaņņetvā Vaņņetum 
Harati(mang/dem lai) Haritvā Haritum 
Rohati(trưởng thānh) Rohitvā Rohitum 
dahati (chāy) dahitvā dahitum 
Viharati (ow ngu) Viharitvā — Viharitum 
Jayati (cháy) Jāyitvā Jāyitum 


Ogacchati (di xuống) Ogantvā/Ogamma Орапішп 
Anusāsati(khičn trách) Anusāsitvā/Anusāsiya Anusasitum 


BÀI TẬP 11 


L. Dịch ra tiếng Việt 
1. Migo āgacchati 2. Manussā vasanti 3. Alagaddo dasati 
4. Naga dhãvanti 5. Isayo viharanti 6. Aggi dahati 
7. Ravi uggacchati 8. Ahayo vicaranti 
9. Gahapati kiņāti 10. Maccu harati. 


II. Dich ra Pāli: 
1. Dáng Toàn Tri thuyết giảng 2. Cây mía đang lớn 
3. Có những cây cầu 4. Các vị tu sĩ giảng dạy 
5. Cây tre rơi xuống 6. Các rắn hỗ mang đang bò quanh 
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7. VỊ đạo sư quở trách 8. Người nhà bếp nấu ăn 

9. Người lái buôn bān (hàng) 10. Mặt trời lặn. 
III. Dói tất cả các động từ ở phần I sang thi quá khứ (làm 
thành 10 câu). 
IV. Đôi tất cá các động từ ở phần II sang "Mii lénh và 
Khả năng cách. : 
V. Dịch ra tiếng Việt 

1. Migo tatra gantvā sayi 

2. Manussā ajja idha vasitvā suve tahim gacchissanti 

3. Alagaddo dasitvà tattha dhāvi 


4. Isayo idha viharitum na icchanti te tattha gantvā va- 
situm icchanti 


5. Aggi utthāya dahi 

6. Idāni suriyo uggacchati, utthātha, mā idha sayittha 

7. Vāņijā idha nisīditvā vikkiņimsu 

8. Sace gahapati āgaccheyya, idha vihareyya 

9. Yadi tumhe vikkiņeyyātha, mayam kiņeyyāma 

10. Sace südà na paceyyum, mayam bhufijitum kuhim 
gaccheyyama? 


жж 
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BÀI 12 


31. Tính từ: Tính từ phải phù hợp với danh từ mà nó bó 
nghia theo tánh, só và bién cách. Thóng thuong tính từ đứng 
trước danh từ nó bó nghĩa. Nhưng nếu có nhiều tính từ bó ng- 
hĩa cho danh từ, thì chúng thường có thé theo sau nó. Ví dụ: 


Seto asso (một con ngựa trắng) 

Setā assā (những con ngựa trắng) 

Kutumbiko addho mahaddhano mahābhogo (người gia 
chủ giàu có, có nhiêu tài sản và sở hữu nhiêu của cải). 

32. Cách dùng động từ (vị ngữ): khi danh từ làm vị ngữ 
thì nó phải hòa hợp với động từ vë ngôi và nó phải hợp với 
chủ từ của nó theo cách. Ví dụ: Puttā manussānam vatthu 
(con cái là của cải của con người). 

33. Nếu vị ngữ là tính từ thì nó phải hợp với chủ từ về 
tánh, sô và biên cách. Ví dụ: Kama hi citrā madhurā mano- 
hara (dục lac thì biên đôi, là vi ngọt và say dám) M.II. 74. 

34. Danh từ bỗ nghĩa: Danh từ bó nghĩa cũng phải hợp 
với danh từ mà nó bộ nghĩa theo cách và nêu có thê cũng biến 
cách theo tánh và sô. 

Ví dụ: Suppiyo paribbājako (Suppiya vi khát si)D.I; Sa- 
mano Gotamo (đức Cü Đàm, vi tu sĩ Gotama) M:I. 375. 


meneen 
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Đôi khi từ “nãma (có tên, tên lā)” đi theo danh từ riêng 
theo cấu trúc sau: Vaññadatto nãma brāmhaņo (Vị Bā-la- 
món có tên là Yaññadatta) D.II.8. i 


35. Natthi (không có (số nhiều và ít), musã (nói đối): 
những từ này có thé thay cho vị ngữ. Sankhara sassatā панћі 
(các hành là không thường còn) Dh.255; Tam тиза (đó là 
một điều giả dói). 


36. Quá khứ phân từ dùng như vị ngữ: Aparuta tesam 
amatassa dvārā (mở ra những cửa bát tử cho họ) S.I.138. 


37. Bô ngữ chủ từ hoà hợp với chủ từ theo cách và số: 
Tvam kiso asi (bạn gầy yếu). “Kiso' ở đây là tĩnh từ dùng như 
bó ngữ chủ từ. 


38. Kết hợp âm: 

a. Khi hai nguyên âm cùng loại đứng gần nhau (chỉ khi 
chúng đi theo bởi một phụ âm duy nhật), chúng hợp thành 
nguyên âm dài cùng loại: a + a= 8; ¡+i=T;u+u=ũ. Ví dụ: 
na aham = nāham; muni idha = munīdha. 

b. Nguyên âm ngăn theo sau ʻo’ được đọc lướt và dấu 
lược (*) được đặt vào: kiso asi = kiso'si. 

с. *m' theo sau một nguyên âm đổi thành ‘m’ và nối với 
nguyên âm kê tiếp: tvam asi = tvam asi = tvamasi 

39. Đại từ cũng dùng như tính từ khi chúng đi với danh 


từ, bŠ nghĩa cho danh từ theo tánh, số và cách. So puriso 
(người đàn ông kia), te purisā (các người đàn ông kia). 


Từ vựng 
Danh từ Nam tánh 
Magga (con đường) 


i 
38 | PÄLI CĂN BẢN 


Khela (nước miếng) 

Dhamma (pháp) 

Sankhāra (hành) 

Purisa (người đàn ông) 

Bhataka (đầy tớ nam/làm thuê) 
Pañha (câu hỏi) 

Kãya (thân thể) 

Saddhamma (vi diệu pháp) 
Pãtha (bài học) 

Ācariya (bậc đạo sư) 

Ayya (người thượng lưu/thầy/tu sī) 
Thera (trưởng lão) > 
Gūtha (phân do) 

Balaka, daraka, kumara (bé trai) 
Kutumbika, gahapati (gia chú) 
Sappurisa (người tốt/thiện nhân). 
Tính từ 

Dubbanna (bạc màu) 

Kisa (gầy yếu) 

Papaka (bàn tiên/tồi tệ) 
Akusala (bất thiện) 

Dullabha (hiểm, khó gặp) 
Abhirũpa (sắc) 

Canda (ác, dữ) 

Duggandha (mùi hôi) 

Khema (an toàn) 
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Bhidura (dé bé) 
Sadhana (giàu) 
Dhanika (giàu) 
Sassata (bát diệt/trường cửu/tồn tại) 
` Kalla (thích hợp/ vừa vặn/ thông minh) 
Động từ 
Vaddhati (mọc) 
Uppajjati (sanh khởi) 
Nikkhamati/ niggacchati (trình bày). 
Từ không biến cách 
Udahu (hay) 
Evam (như vậy) 
Hiyyo (ngày hôm qua) 
Từ nghỉ vấn 


Kasmā (tại sao)? 
BÀI TẬP 12 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Kiso tvamasi dubbanno 2. Maggo khemo 
3. Pāpakā akusalā dhammà uppajjanti 4. Ayyo abhirũpo 
5. Райһо kallo 6. Khelo duggandho 7. Kāyo bhiduro 
8. Sahkhãrã aniccā | 
9. Naham (па aham) bhatako'smi (bhatako asmi) 
10. Idāni kasmā so puriso ito nikkhamati? 
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H. Dịch ra Pali 


1. Các hành là vô thường 2. VỊ gia chủ đã có tên Sudatta 
3. Thân tăng trưởng 4. Phân hôi 5. Diệu pháp khó gặp 
6. Bạn đừng tàn nhẫn 7. Rồi nó phát tướng 
8. Cho đến khi nào con đường an ồn, khi ấy chúng ta rời 
khỏi đây 
9. Người tốt thì ít 10. Họ không giàu. 
ПІ. Trá lời ra Pāli . 
1. Hiyyo tumhe kuhim vasitvā ajja idhāgacchatha (idha 
āgacchatha)? 
2. Kim tvam utthātum na sakkosi? 
3. Api nu ācariyo idha nisīditum na icchati? 
4. Kim so jānitvā evam karoti udāhu ajānitvā? 
5. So pāpako puriso kasmā idhāgacchati? 
6. Kim te purisā vapitum tahim gacchissanti? 
7. So thero idāni kuhim vasati? 
8. Kim bālako pātham pathati? 
9. Dārakā idha bhutvā kasmā tahim gacchanti? 
10. Kadā munayo idhāgacchissanti? 


Жжжж 
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BÀI 13 


40. Hô cách: Những danh từ kết thúc bằng “а, і u hay o' 
gi nguyên không đổi trong Hô cách số ít. Những danh từ có 


vĩ ngữ “1, ü° trở thành âm ngắn trong Hô cách số ít. Hó cách 
Z :Ā E м, ` ` ‚А ro » Z ‚А 
SỐ nhiêu của những danh từ пау gióng với Chủ cách sô nhiều. 


Gốc Số it SỐ nhiễu 

Buddha Buddha Buddha 

Muni Muni Munt 

Garu Garu Garū' 

Senānī Senāni Senānī, Senānino 
Vidū Vidu Vidū 

Go Go Gāvo 


Trong kệ, rất it khi "Buddha được thấy trong Hô cách số 
ít. Một số hình thức Hô cách đặc biệt: Bho, he (tiếng chào “số 
ít); Bhavanto (plu); āvuso (bạn/ hiền giả); bhante (đại đức, 
thượng toa); tata (... thân 'sing”); tātā (... thân *plu?). 


41. Đối cách: Trong đối cách số it, âm mũi ‘m’? được 
đặt sau các danh từ. 1, ü' trở thành nguyên âm ngắn trước 
khi thêm ‘m’. Ví dụ: Buddham, Munim, Garum, Senānim, 
Vidum. ‘Go’ bát quy tắc trở thãnh 'gavam, gāvam, gāvum”. 
Trong đối cách số nhiều, chữ “а?” tận cùng của một danh từ 
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trở thành ‘e’ như ‘Buddhe’, các hình thức số nhiều của những 
căn khác giông với hình thức sô nhiêu của Chủ cách. 


Gốc Số ít Số nhiều 

Buddha Buddham Buddhe 

Muni Munim Munī, Munayo 
Garu Garum Garū, Garavo 
Senānī Senānim Senānī, Senānino 
Vidū Vidum Vidū, Viduno 

Go Gavam/Gāvam/-um Gāvo 


42. Đối cách diễn tā túc từ trực tiếp của một động từ (chủ 
động): So rukkhaư chindati (nó chặt cây). 'Rukkham' là túc 
từ trực tiếp. 

Đối cách số ít của ‘ka’ (ai) lā ‘kam’, số nhiều là ‘ke’. Chủ 
cách (sing): ‘ko’. 

Hình thức đối cách cũng dùng để diễn tả nơi chốn hay 
con người mà nơi đó hay người đó được chủ từ diễn đạt: So 
gāmam gacchati (nó đi đến làng). So Buddham upasaikama- 
ti (nó yết kiến Phật). 

_ 43. Ca. “Са? (và) di sau mỗi từ làm câu văn trở nên có liên 
kêt hơn. Nhưng đôi khi chỉ một mình ‘ca’ kết với từ cuối: 
Kodho ca mãno ca, kodho mãno ca (sân hận và kiêu ngạo). 
Aham kasami ca vapāmi ca, aham kasami vapämi ca (tôi cày 
và gieo hạt). 

44. Hi. Từ ghép “hi đôi khi dùng để diễn tả ý nghĩa “về 
phân (tôi)... hay “theo..., riêng đối với... °. Aham hi samana 
kasami ca vapāmi ca (về phần tôi, bạch đại đức, tôi cày và 
gieo hạt). Đôi khi ‘hi’ được dùng theo nghĩa “chắc chắn, thật 
уду”: Na hi so socati (chắc chắn nó không sầu muộn). 
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Từ vựng 

Danh từ 

Dhamma (pháp) 
Yakkha (yêu quái) 
Adhamma (phi pháp) 
Kodha (phẫn nộ) 
Sunakha (con chó) 
Niraya (địa ngục) 
Ratthapäla (tên riêng) 
Kama (dục lạc) 
Mãna (mạn) 

Kulla (cái bè) 
Bramhana (bã la môn) 
Mitta (bạn bè) 
Samana (tu sĩ) 
Pandita (người trí) 


Kumāra (bé trai) 

Pamada (phóng dật) 

Tính từ 

Vihara (tinh xá) 

Odana (com) 

Manusaka (thuộc con người) 
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Bắt biến từ 
Vata (chao ôi, chắc chắn, thật ra) (từ ghép này không 
đứng đâu câu) 

Api/ pi (cũng vậy) 

Musa (dối, không thật) 

Động từ 

Bhuñjati (ăn) 

Avajānāti (khinh thường) 

Bhajati (kết hợp/theo sau) - 

Vandati (lay) 

Vippajahati (đuổi, ra đi) 

Neti/nayati (chỉ huy) 

Kilati (chơi) 

Parivajjeti (tránh né) 

Apadhāvati (chạy khỏi) 

Pivati (uống) ` 

Carati (đi bộ/ cư xử) 

Ugganhati (học) 

Jarati (suy tàn/ già) pp. Jiņņa 
-Nassati (hư hỏng, diệt vong/loại trừ) 
Jahati, pajahati (từ bỏ/ loại trừ) 


Жжжж 
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BÀI TẬP 13 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Passāmi sadhane manusse 2. Aham hi samana kasāmi 
3. Ehi tata Ratthapāla, bhuñja ca piva ca 4. Uttehi Vira 
5. Kodham jahe vippajaheyya manam 
6. Nassati vata bho loko 7. Panditam nāvajānāmi 
8. Na bhaje pāpake mitte 9. Bhuñja mānusake kāme 
10. Adhammo nirayam neti. 
II. Dịch ra Pāli 
1. Những người đàn ông cột một chiếc thuyền 
2. Này bạn, hãy đoạn trừ dục lạc 
3. Này Bà la môn, ngươi đang bị già mà 
4. Suvira thân, bạn hãy đi đến đó 
5. Con người không nên đi theo/thực hành con đường phi pháp 
6. Nó tránh một con chó đữ 
7. Chúng ta tôn kính/ đảnh lễ đức Phật 
8. Này bạn, bây giờ chúng ta hãy đi đến tinh xá 
9. Vi tu sĩ đã giảng pháp ở đó và đã đến đây 
10. Người đản ông nấu com và ăn 
11. các bé trai, các con hãy đến đây ăn uống và chơi 
12. Chúng ta không thể đi đến làng bây giờ được đâu. 
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III. Trả lời bằng tiếng Pāli 
1. Ko idāni tatra dhammam deseti? 
2. Kim tumhe ajja vihāram na gacchittha? 


3. Aham hi idha vasitvā dhammam uggaņhāmi, tumhe 
atra kim karotha? 


4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum 
na icchatha? 


5. Api nu tumbe tatra ahim passatha? 

6. Api tvam yakkham disvā bhāyi? 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissāma 
8. Kuhim so gãvam neti? 

9. Kutra idāni senānī ca kumārā ca gacchanti? 

10. Kam disvā bhāyitvā kumara tato apadhāvanti? 


Жжжж 
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BÀI 14 


45. Sử dụng cách trả lời các câu hỏi “với al, với cái gi, 
bởi ai, bởi cái gì bằng phương tiện gì và nhờ ai hay cái gì?'. 
Như vậy 'Buddhena” nghĩa là “với đức Phật, bởi đức Phật, 
qua phương tiện của đức Phật hay nhờ đức Phật”. 

46. Xuất xứ cách trả lời các câu hỏi “từ ai, từ cái gì, từ 
đâu, khói ai, khỏi gi?'. Vậy *Buddhasma' là ‘tr đức Phật, 
khỏi đức Phật". 

47. Sử dụng cách số ít tận cùng bằng ‘a’ của danh từ 
nguyên mẫu trở thành ‘епа? như 'Buddhena". Đối với các 
căn tận cùng bằng “i, 1, u và ũ' thì *-nā' được thêm удо’. Khi 
nó được thêm vào, nguyên âm dài tận cùng của danh từ căn 
trở thành âm ngàn. Ví dụ: Muninā, senāninā, garunā, vidunā. 


48. Xuất xứ cách số ít tận cùng bằng ʻa’ của danh từ 
nguyên mẫu trở thành 'à/ smā'nhu 'Buddhasmā'. Đối với 
các căn tận cùng bằng ‘i, T, u và Ūū’, thì *-nā và -sma' được 
thêm vào'. Khi chúng được thêm vào, nguyên âm dài tận 
cùng của danh từ căn trở thành âm ngắn. Ví dụ: Muninā, 
munismā, senāninā, senānismā, garunā, garusmā,vidunā, vi- 
dusmā. 


Ghi chú: *-smà' có thé trở thành '-mhã° như: Buddham- 
ha, munimhā, senānimhā, garumhā vã vidumhā. 
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49. Số nhiều của cả hai biến cách | này được hinh thành 
bằng cách thêm *-bhi' vào nguyên · mẫu. Khi nó được thêm 
vào, chữ ‘а’ tận cùng của nguyên mẫu trở thành ‘e’ nhu: Bud- 
dhebhi. Khi “-bhi được thêm vào, các nguyên âm ngắn “i 
và u' ở tận cùng của các danh từ sẽ trở thành âm dài như 
*munibhi, garūbhi'. 

Ghi chú: *-bhi° thường trở thành *-hi'. Ví dụ: Buddhehi, 
munīhi, senānīhi, garühi, vidūhi”. 


Ng.máu Sdc Xxc Sde & Xxc 
Số it Số ñ Số nhiều 
Buddha Đuddhena -ā/-amhā Buddhebhi/-hi 
-asmā/-ato 
Muni Muninā -inā/-smā/-mhā Munībhi/-īhi 
Senānī Senāninā -inā/-smā, -mhā Senānībhi/-īhi 
Garu .  Garunā -unā/-smā/-mhā Garibhi, -ūhi 
Vidū Vidunā -unà, -smā, -mhā Vidübhi, -ühi 
Danh từ bát quy tắc “Со? 

Ng.m Sdc Xxc Sdc/Xxc 

Số ít Số ít SỐ nhiều 


Go G(ãa)vena Gavā/-asmā/-amhā Gavebhi, -ehi 
Gāvā/-asmā/-amhā ^ Gàvebhi, -ehi 
Gobhi, -hi 


50. ‘To’ thêm vào sau các danh từ mang ý nghĩa xuất xứ cách 
“từ”. Buddhato (từ đức Phật), Munito, Senanito, Garuto, Viduto. 


51. Saddhim, saha: Được đặt sau danh từ Sở dụng cách 
dé chỉ * cùng với”. Ví dụ: Buddhena saddhim, Buddhena saha 
(cùng với đức Phật). = 
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Garunā saddhim, Garunā saha (cùng với bậc đạo sư). 

Vidūhi saddhim, Vidūhi saha (cùng với các người có trí). 

52. “Ипа (không) dùng với Đối cách, Sử dụng cách và 
Xuất xứ cách. Ví dụ: Buddham vina, Buddhena vina, Bud- 
dhamha vina (không có/ thiếu đức Phật). 

53. Api, pi (cũng vậy, ngay cả). Hai từ này thường đi theo 
một chữ như: So api, so pi (nó cũng vậy, ngay cả nó). 

Pana, tu (nhưng, về phān/ phía): So kīļati aham pana 
(aham tu) pathāmi (nó đang chơi còn tôi thì đang đọc (sách)). 

54. Vã (hay là). Chữ này di sau một danh từ hay một động 
từ dé diễn tā ý nghĩa “hoặc”: So va sā vã gacchatu (hoặc anh 
ду hoặc chị á áy đi). 

Từ vựng 

Danh từ 

Geha (cái nhà) 

Kulla (tàu bẻ) 

Satta (hữu tình) 

Pamada (phóng dật) 

Putta (con trai) 

Appamāda (cảnh giác) 

Samudda (bién) 

Assama (độc cư) 

Sagga (cõi trời) 

Ayya (đại đức, thượng toạ) 

Sevaka (đầy tớ) 

Devakāya (nhóm chư thiên) 
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Kodha (giận dữ) 

Ari (kẻ thủ) 

Sahāyaka (bạn đồng hành) 

Bhãtika (anh trai) 

Akkodha (không sân hận) 

Tính từ . 

Papaka (tệ, xáu, ác độc) 

Dalidda (nghèo) 

Asādhu (không tốt/ xấu) . 

Duggata (nghèo) 

Sãdhu (tốt) 

Động từ 
Căn Dt Dāt Ng. mẫu 
Jīv (sống) Луай Jīvitvā Jīvitum 
Sam + lap Sallapati (đàm thoại) Sallapitum 
Tar (vượt qua) Tarati Taritvā Taritum 
Nis +kam Nikkhamati (ra di) Nikkhamitum 
Sam + vas Samvasāti (sống cùng) Samvasitum 
Nud (đuổi  Nudati Nuditvā Nuditum 
Pa + vis Pavisati (bước vào)  Pavisitum 
Cyu Cavati (phân ly/chét) Cavitum 
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BÀI TẬP 14 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Mayam dhammena jīvāma, na tu adhammena 
2. Tumhe paņditehi saddhim sallapatha 
3. Aham mittena vinā gāmam na gamissāmi 
4. Sattā pāpakehi mittehi saddhim mā vicarantu 
5. Brāmhaņo puttehi saddhim Buddham upasaikamati 
6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 
7. Ratthapalo sahāyakehi saddhim gehato nikkhamati 
8. Pamādena na samvase 
9. Pandito appamādena pamādam nudati. 
10. Isayo assamamhā nikkhamanti : 
11. Bhikkhü upāsakehi saddhim gāmam pavisanti 
12. Deva deva-kāyamhā cavanti | 
13. Bhante, ayyo àgacchatu, idha nisidatu 
14. Mayam atra uggaņhāma, so pana tatra sayati. 
II. Dich ra Pali 


1. Chúng tôi ra khói làng với những: người đầy tớ của 
chúng tôi. 


2. VỊ tu sĩ rời chùa và đi tới làng. 
3. Với sân hận bạn không thể diệt sân hận. 


4. Người ta có thể diệt sân hận băng vô sân 
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5. Tôi chỉnh phục những thói xấu bằng các đức tính tốt. 
6. Có phải bạn sẽ đến từ chùa? 

7. Hãy chớ thân cận các kẻ ác. 

8. Tôi không thích sống ở đây mà thiếu anh tôi. 

9. Họ thì giàu, còn tôi là kẻ nghèo khó. 

10. Chúng ta học bài ở đây, còn các bạn mải chơi ở kia. 
11. Thiếu đạo đức các bạn không thể sanh Thiên. 

12. Chúng ta không thể sống thiếu Phật Pháp Tăng. 

III. Đổi tất cả các động từ ở I và II sang thì Quá khứ, 


Mệnh lệnh, Khả năng, VỊ lai và đặt câu. Cũng dùng Danh 
động từ và Nguyên mâu. 


Жжж 
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BÀI 15 


55. Quá khứ phân từ 


Thông thường khi thêm chữ tận cùng ‘ta’ vào góc hay căn 
của động từ sẽ hình thành nên quá khứ phân từ. Thường thì 
'i'duoc chen vào giữa góc hay cán và chữ tận cùng là: pat + 
i + ta= patita (rơi); des(e) + i + ta= desita (thuyết giảng). Vài 
căn tận cùng bằng ‘d’ hay ‘r’ lấy tận cùng ‘па’. Bhid + na = 
bhinna (bị bể); kir + na = kiņņa (rāi rāc). 


Nếu căn là nội động từ (không cần túc từ) thì quá khứ 
phân từ của nó là chủ động. Bhū + ta = bhūta (là); pat + i + 
а= patita (rơi). Thêm '-vant' hay *-āvin' vào các hình thức 
này của quá khứ phân từ chủ động của bất kỳ động từ nào đã 
được hình thành (xem bài 21). 

Nếu căn hay động từ là ngoại động từ (động từ cần túc từ) 
thì quá khứ phân từ của nó sẽ hình thành bằng cách thêm chữ 
tận cùng ‘ta’ һау ‘na’ và trở thành bị động. Han + ta = hata 
(bị giết); des(e) + i + {а= desita (thuyết giảng); Chid + na = 
chinna (bị cắt/ chặt). 


Một quá khứ phân từ chủ động hợp với chủ từ theo tánh 
số và cách: Rukkho patito (cây bị ngã hay cây đồ). 


56. Một quá khứ phán tit bị động hợp với túc từ theo tánh 
số và cách và tác nhân của nó biến cách theo Sử dụng cách. 
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Migo dittho purisena (con nai bị thấy bởi người dàn ông). 
Vyādhena hatam migam aham passāmi (tôi thấy con nai bị 
giết bởi người thợ săn). 


‘Patito’ có thé dich là “bị roi”, ‘vira mới bị го? hay "dā 
vừa bị roi”. Tương tự như vậy ‘hato’ có thé dịch là “bị giết, 
‘va mới bị giết hay “đã bị giết. 


57. Quá khứ phân từ của một số động từ như sau: 


Căn Động từ Quá khứ phân từ 
Ā + gam Āgacchati  Āgata (đến) 
Apa + gam Apagacchati , Apagata (đi khỏi) 
Ā +nī Āneti Ānīta (mang) 
Bhuj Bhuñjati Bhutta/Bhufijita (ăn) 
Bhũ Bhavati Bhūta (là/ trở thành) 
Bhid ` Bhindati Bhinna, Bhindita (bê) 
Bhū ` Bhãveti Bhāvita (tu tập) 
Bhaj Bhajati Bhaita (liên kết) 
Cor Coreti Corita (trộm cắp) 
Cint Cinteti Cintita (nghī) 
Dah ģahati Daddha (cháy) 
Dand Danddeti Dandita (phat) 
Dis Deseti Desita (thuyết giảng) 
Dis (pass) Passati Dittha, passita (thấy) 
Gam gacchati Gata (di) 
Ghā Ghāyati Ghāyita (ngửi) 
Hā Jahāti Jahita (từ bỏ) 
Har Harati Hata (mang. di) 


Han Hanti Hata (gičt) 


Hü 

Ñã (biét) 
Jan 

Ji 

Kar 

Kī 

Kas 
Mar 
Muc (tu do) 
Muc 

Nis + kam 
Pac 

Pat 

Pa + ap 
Pa + hā 
Pā 

Ruh 

Si 

Su 

Sād (Sāy) 
Thā 

Tus 

Ud + gam 
Vad 

Vac 

Vap 

Vas 


Hoti 
Janati 
Jayati 
Jinati 
Karoti 
Kinati 


Kasati 
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Bhūta (lā) 

Nāta, Jānita 

Jāta (sanh) 

Jita (chinh phục) 
Kata (làm) 

Kita, kinita (mua) 
Kasita, Kattha (cày) 


Marati, Mīyati Mata (chết) 
Muñcati, MocetiMuñcita/Mutta/Mocita ` 


Muccati Mutta (giải thoát) 

Nikkhamati Nikkhanta (ra di) 

Pacati Pacita, Pakka (nấu) 

Patati Patita (roi) 

Pāpunāti Patta (dat đến) 

Pajahāti Pahīna/Pajahita (từ bỏ) 
` Pivati Pita (uóng) 

Rūhati, Rohati Rūļha (trưởng thanh) 

Sayati Sayita (ngü) 

Sunati Suta (nghe) 

Sayati Sãyita (nếm) 

Titthati Thita (đứng) 

Tussati Tuttha (tỏ ra hân hoan) 

Uggacchati  Uggata (di /đứng lên) 

Vadati Vadita, Udita (nói) 

Vacati Vutta (nói) 

Vapati Vutta, Vapita (gieo) 

Vasati Vasita, Vuttha (ở) 
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Is Icchati Ittha, icchita (mong muón) 
Gah Ganhati Gahita (lāy/ nhận/ bắt) 

Badh Bandhati Baddha/Bandhita (cót/ tóm) 
Chad Chādeti Channa, chādita (bao phū) 
Chid Chindati Chinna, Chindita (cắt đứt) 
Car Carati Carita/ciņņa (đi bộ, thực hành) 
Phus Phusati Phusita/Phuttha (xúc chạm) 
Ра + һаг Paharati Paharita/Pahata (đánh) 
Ud+thā  Utthàti Utthita (đứng lên /thức dậy) 
Vann Vaņņeti Vaņņita (dtā/ ca ngoi) 


das (cān) dasati/damsati Dattha/dasita/damsita 
58. Một vài câu mẫu 
a. Puriso agato (Người đàn ông đã đến/ vừa đến/ đã vừa 


đến rồi). Ägato puriso (người mā dā đến/ vừa đến), * āgato' ở 
đây là tính từ bó nghĩa cho *puriso”. 


Rukkho patito (cây đã đồ, 7 vừa đô). Patito rukkho (cái 
cây đổ). Trong những câu này * agato và patito” là quá khứ 
phân từ chủ động. 


Sūdena odano pacito, sūdena pacito odano (cơm được 
nấu, vừa được nấu, cơm được người nấu ăn nấu). 


Rukkhā chinnā purisehi, purisehi chinnã rukkhā, purisehi | 
rukkhā chinnā (cái cây đã bị chặt, vừa được chặt xuông bởi 
_ người đàn ông). 


Gāmamhā āgatam purisam na passāmi (tôi không thấy 
người đàn ông mà vừa đến từ làng). 


Buddhena desitam dhammam uggaņhāma (chúng tôi học 
giáo pháp được giảng bởi đức Phật). 
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: So vihāramhā idhāgato idāni tahim sayati (nó, sau khi 
dên đây từ chùa, bây giờ ngủ ở đó= nó dà đến đây từ chùa và 
bây giờ ngủ ở đó). : 

b. Như vậy quá khứ phân từ có chức năng như quá khứ 
phân từ, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, danh động 
từ và cả tính từ. 

Chú ý rằng nó (qkpt) biến cách giống danh từ (tận cùng 
ta”). 

Từ vựng 

Putta (con trai) 

Panatipata (giết) 

Ari (kẻ thù) 

Ahesum (là/ thì/ trở nên) 

Ativa (cực kỳ/ rất nhiều) 

Asi (thanh gươm) 
| Райа (cái chén) 
| Hattha (cái tay) 

Viramati (tiết chế) pp. virata 
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I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Aham hiyyo gāmamhā idhāgato 
2. Puriso rukkhamha patitvā matam puttam disvā rodi 


3. Senāpatinā arihi muñcitam bhātikam disvā gahapati 
atīva tuttho ahosi 


ч 
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4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idãni pi sayatha 

5. Therena anusitthā manussā pāņātipātā viratã ahesum 

6. Te dhammam caritvà saggam gatā 

7. Kuhim thito tvam geham agatam coram passi? 

8. Patto hatthamhã patito bhinno ahosi 

9. Senāninā asinã pahatā arayo patitā mata 

10. Buddho bhikkhühi ca upāsakehi ca vandito püjito ca āsi. 
II. Dich ra Pali (dùng động từ là qkpt ở các chữ in nghiêng) 

1. Gạo được nấu bởi người nấu, được ăn bởi những nô ty 

2. Chúng tôi đã thấy cây ngã/ dó 

3. Người đàn ông vừa đến đâu rồi? 

4. Đứa bé trai sau khi chạy từ đây đã rơi xuống đó 

5. Nó vừa đến từ đâu? 

6. Tôi đã thấy một con nai bị cán chết bởi con rắn 


7. Người đàn ông thấy con trai mình sau khi về nhà từ 
làng đã rât vui 

8. Cái nhà được làm bởi thợ mộc, được mua bởi người 
gia chủ 

9. Những cái cây bị chặt bởi những người nô lệ đã rơi 
xuông 

10. Nhiều người đến chùa, thấy vị Trưởng lão, đã cúi đầu 

11. Những người đó vừa đến từ đâu? 
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BÀI 16 
CHỈ ĐỊNH CÁCH VÀ SỞ THUỘC CÁCH 


59. Trong Chỉ định cách số ít, danh tir góc có chữ tận 
cùng ‘a’ đổi thành ауа và assa, do vậy có 2 cách: Buddhãya, 
Buddhassa (đối với đức Phật). Đối với những căn tận cùng 
bằng i i, 1, u và ü, thém'-no và —assa'. 


Căn Chỉ định cách số ít 

Mum Munino, Munissa (tu sĩ) 
Senānī ; Senānino/-issa (vi Bộ trưởng) 
Garu | Garuno, Garussa (bậc đạo sư) 
Vidù Viduno, Vidussa (người trí) 
Go Gavassa, Gāvassa (con bò) 


Trong Sở thuộc cách sô ít, chỉ có -ssa thêm vào sau danh 
từ tận cùng a. Các hình thức só ít của các danh từ khác gióng 
với Chỉ định cách sô ít. 


Buddha Buddhassa (đức Phật) 

Muni Munino, Munissa (tu sĩ) 
Senānī Senānino/-issa (vị Bộ trưởng) 
Garu Garuno/-ssa (bậc đạo sư) 


Vidü ` Viduno, Vidussa (người trí) 
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Danh từ bất quy tắc *Go' có 2 hình thức như Gavassa, 
Gāvassa. 

Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiều 

Dé hình thành Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiều 
thì -naư được thêm vào tāt cả các danh từ góc và khi đó 
nguyên âm tận cùng của các danh từ trở thành âm dài. 


Danh từ gốc Các và Stc số nhiều 

Buddha Buddhānam (đức Phật) 

Muni Munīnam (tu sĩ) 

Senānī Senānīnam (vi Bộ trưởng) 

Garu Garūnam (bậc đạo sư) 

Vidū Vidūnam (người tri) 

Go Gavam, Gunnam, Gonam (con bò) 


Ghi chú: Hình thức của những danh từ tận cùng ‘a’ của 
Chi định cách đặc biệt số ít giống với Buddha là *Buddhaya'. 

60. Cách dùng Chỉ định cách và Sở thuộc cách: Chỉ định 
cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ cho ai, đối với cái 
gì/ cho cái gì”. Buddhãya, Buddhassa (đối với đức Phật, cho 
đức Phật). Sở thuộc cách trả lời những câu hỏi như “của a1, 
của cái gi”. Như vậy Buddhassa (của đức Phật). Trường hợp 
này đặc biệt diễn tả người làm chủ. 

Chỉ định cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ cho 
ai, đôi với cái gì/ cho cái gì được lām/cho”. So yācakassa 
āhāram deti (nó cho thức ăn cho người hành khất). Te yā- 
cakánam āhāram denti (chúng cho thức ăn cho những người 
hành khât). Nói chung Chỉ định cách được dùng như túc từ 
gián tiép trong tiếng Anh. “Nó cho người đản ông thức ăn/ 
nó cho thức ăn cho người đàn ông’. Trong câu này “thức ăn” 
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là túc từ trực tiếp của động từ 'cho” còn 'người đàn ông’ hay 
‘cho người đàn ông’ là túc từ gián tiép. Trong Pali, túc tử trực 
tiếp được diễn tả băng Đôi cách và túc từ giản tiếp, băng Chi 
định cách. Câu nảy dịch ra Pali sẽ là: So purisassa āhāram 
deti. O đây “purisassa' là Chi định cách hay túc từ gián tičp 
và *aharam' là Đối cách hay túc từ trực tiếp. 

Sở thuộc cách giống với Sở hữu cách trong văn phạm 
tiéng Anh. Nó diễn tā quyên sở hữu hay mối quan hệ. Bud- 
dhassa sāvako (đệ tử (của đức) Phật); bhūpassa pāsādo (cung 
điện của vua); rukkhassa khandho (thân (của cái) cây). 

Từ vựng 

Danh từ 

Aggi (lửa) 

Andhakara (bóng tối) 

Assama (chỗ nhập thất) 

Bhūpa (vua) 

Yācaka (người ăn xin) ` 

Karu (người thợ mộc) 

Pasada (cung điện) 

Ari (kẻ thù) 

Pabbata (núi) 

Raja purisa (người cảnh sát) 

Āloka (ánh sáng) 

Pinda (của bó thí) 

Tāpasa (tu sĩ/ nhà khổ hạnh) 

Amacca (bộ trưởng/bạn đồng hành) 
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Động từ 

Abhiruhati (leo lên) pp. abhirūļha 
Oruhati (trèo xuống) pp. orūļha 

Khãdati (ăn) pp. khādita. 
Bát bién tir. 

Tattha eva (ở đó chính nó) 

Tính tir 

Bahu (nhiéu) 

Abhinava (hoàn toàn mới): 

nava (mói). 
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l. Aggi utthaya kutumbikassa geham dahi 


2. Mayam ajja isino assamam datthum pabbatam 
abhiruhissáma 


3. Navo setu kārunā kato hoti 
4. Gahapatino gàvo corehi hatã 
5. Gahapatino ucchavo dhanikena vànijena kità 


6. Sabbaññunä desito dhammo viharam gatehi senānino 
puttehi suto 


7. Alagaddena dattho migo tatth'eva patitvā mato 
8. Sūdehi gahapatino sevakānam odano pacito 
9. Suriyassa ālokena andhakāro apagato 


10. Bhūpassa ca kumārānam ca amaccanam ca bahavo 
abhinavā pasada karühi kata. Sep 
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II. Dịch ra Pāli 


1. Con bò đực bị đập bằng một cây tre bởi người đầy tớ 
của người gia chủ, đã trón thoát. 


2. Nhà tu khổ hạnh đã xuống (từ) núi và bước vào làng 
khất thực. 


3. Người đàn ông sau khi thấy tên ăn trộm bước vào nhà, 
nó đã đi báo cảnh sát. 

4. VỊ gia chủ thấy đứa con trai của mình té từ cây chết , 
đã khóc. 


5. những kẻ thù đốt cháy cái nhà mà người thương gia 


đã mua. 

6. Nhờ Pháp, loài người được sanh lên trời. 

7. Những người hào kiệt rồi cũng bị chết. 

8. Than ôi, thé giới đang nguy biến! 

9. Cơm được nấu bởi người nấu, được ăn bởi con chó của 
người hành khāt. : 

10. con bò của người đàn ông đã bi mát. 


Жжжж 
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u BÀI 17 
ĐỊNH SỞ CÁCH 


61. Định sở cách trả lời những câu hỏi “đâu, trong ai, 
trong cái gi, trên ai, trên cái gì và trong số những ai?'. Dé 
hinh thành Định sở cách số ít *-smim/ -mhi” được thêm vào 
tất cả những danh từ nam tánh. Một nguyên âm dài trở thành 
nguyên âm ngắn trước những tận cung này. 


* Những danh từ căn tận cùng ‘a’ có một hình thức đặc 
Biệt ở Định sở cách số ít, chữ tận cùng ‘а’ của căn bién thành 
ʻe’: Buddhe. 


Căn Định sở cách số ít 

Buddha Buddhe/-asmim/-amhi. 
Muni Munismim, Munimhi. 
Senānī Senānismim, Senānimhi. 
Garu Garusmim, Garuimhi. 

Vidū Vidusmim, Vidumhi. 

Go G(a/ā)vasmim/G(a/ā)vamhi. 


62. Dë hình thành Định sở cách số nhiêu, *su' được шеш 
vào tất cả các danh từ. Trước ‘su’ ; danh từ căn tận cùng “a 
trở thành ‘e’ như Buddhesu. Các nguyên âm ngắn khác trở 


THÍCH NÜ TINH VÂN dich i 65 


thành nguyên âm dài hay vẫn là nguyên âm ngắn trước “su? 
như munisu, munīsu, senānīsu, garusu, garūsu, vidūsu. 


Cān Định sở cách số nhiều 
Buddha Buddhesu. 

Muni Munisu, Munīsu. 
Senānī Senānīsu. 

Garu Garusu, Garūsu. 
Vidū Vidūsu. 

Từ vựng 

Danh từ 

Deva (chư thiên) 

Ratha (xe ngựa) 

Giri (hòn đá/ núi) 

Sissa (học sinh) 

Sakuia (con chim) 

Kalaha (gây gỗ) 

Vijjālaya (trường học) 


Mañca (cái giường) 
Kapi/vānara (con khi) 
Genduka/kanduka (banh) 
Bắt biến từ 

Pãto (buổi sáng) 

Sāyam (buói chiều tối) 
Bahi (bên ngoài) 

Tatra tatra (đây đó) 
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Pato” va (Pato + eva) (sáng sớm) 
Divā (ban ngày, buói trưa) 

Tính từ 

Dhammika (chơn chánh, công bằng) 
Settha (tốt/ cao nhất) 

Động từ 

Pabbajati (xuất gia) pp. pabbajita 
Calati (chuyển động) pp. calita 
Pasidati (hân hoan) pp. pasanna 
Ramati (hân hoan) pp. rata 

Vassati (mưa/ mưa rơi) pp. vuttha 
Vijjhati (bắn) pp. viddha 

Mapeti (xây cát) pp. māpita 
Upapajjati (sanh trong/ đạt đến) pp. upapanna 
Uppajjati (sanh ra) pp. uppamna. 


BÀI TẬP 17 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Aham hiyyo bhātikassa gehe vasitvā ajja pāto'va 
idhāgacchim 

2. Idāni thero vihārasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 

3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti 

4. Idāni devo vassati, mā bahi gacchittha 
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5. Ajja bahũ manussā gāme sannipatimsu 

6. Maggesu rathā calanti 

7. Viduno Buddhe pasannā 

8. Bahū manussā dhamme pasannā dhammam caritvā 
saggesu uppannā ahesum 

9. Sissā ārāme sannipatitvā kandukehi kīļimsu 

10. Gahapatino kumārā vijjālayamhā āgantvā bhutvā 
idāni mañcesu sayanti. 
II. Dich ra Pāli 

1. Nhūng con khi chuyčn trēn cāc cānh cāy. 

2. Ngày hôm nay nhiều người sẽ tập họp trong chùa. 

3. Các thiện nam tử hân hoan trong chánh pháp. 

4. Họ, sau khi thấy su nguy hiểm của các dục, đã xuất gia. 

5. Nhà vua, sau khi hân hoan trong pháp được giảng bởi 
đức Phật, đã đên quy y Phật, Pháp, Tăng. 

6. Những đứa bé trai chạy quanh trong vườn với các bạn 
. xấu (của chúng), đã bán và giết nhiều con chim. 

7. Hiện tại đang có sự cãi vá của nhiều người trong làng. 

§. Eh, là những người bạn thân, các anh nên tránh sát sanh. 

9. Đức Phật đã trú tại tỉnh xá được zx bởi người gia chū 
và những người bạn. 


10. Trong số chư thiên và loài người chân lý là cao rant 
(quy nhát). 


KKK 
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; BÀI 18 
DANH TỪ TRUNG TÁNH 


63. Chú cách, Hô cách và Đối cách. 

Đối với các danh từ căn tận cùng bằng “а”, ‘m’ được thêm 
vào dé hinh thành Chủ cách sô ít của nó. Như vậy căn ‘phala’ 
(trải cây) trở thành *phalam' trong chủ cách só Ít. 

Các căn của danh từ kết thúc bằng những nguyên âm 
khác như ti, 1, u và ü' thì giữ nguyên không đôi. Các danh từ 
tận cùng băng “т và Ñ’ råt it. Có vài tính từ kết thúc băng “туа 
ü' giữ vai trò của các danh từ như: sudhī, gotrabhū. 

Trong Hô cách số ít, nguyēn âm ngắn tận cùng của căn 
giữ nguyên không thay đổi và nguyên âm dài trở thành ngăn: 
phala, atthi, sudhi, cakkhu, gotrabhu. 

Trong Đối cách số ít *m' được thêm vào các căn và một 
nguyên âm dài trở thành nguyên âm ngắn trước ‘w như 
phalam, atthim, sudhim, cakkhum, gotrabhum. 


Phala phalam phala phalam 
Atthi atthi atthi atthim. 
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Sudhī 1 sudhi sudhim 


Cakkhu cakkhu cakkhum 
Gotrabhü? ü gotrabhu gotrabhum 


64. Các hinh thức số nhiều: 


,Có hai Chü cách số nhiều. Một trường hợp nguyên âm 
ngắn trở thành nguyên âm dài và nguyên âm dài giữ nguyên. 
Trường hợp khác “-ni' được thêm vào mọi hình thức khác 
như: phalā/ phalāni; atthī/ atthīni; sudhī/ sudhini; cakkhü/ 
cakkhūni; gotrabhū/ gotrabhūni. 

65. Hô cách số nhiều giống như Chủ cách-số nhiều (đối 
với các danh từ). 

66. Trong Đối cách số nhiều, chữ tận cùng ‘a’ của danh 
từ căn đổi thành ‘e’, trong một cách và cách khác cũng giống 
như Chủ cách số nhiều: phale, phalàni. Đối cách 50 nhiều 
của căn tận cùng bằng những nguyên âm khác thì giỗng như 


Chủ cách số nhiều: atthī, atthīni, sudhī, sudhīni, gotrabhu, 
gotrabhūni. 


Các hình thức số it của những bién cách khác 


3. phalena 


atthinā | sudhinā | cakkhunā 


-usmā 
-umhā 


-ismā |-ismā 


-imhā 


-imhā 


3. Gotrabhū: tên goi, do thức khởi lên trước “Dự lưu đạo tâm’ (Sotāpatti 
magga citta). 


69 


70 


PÂLI CĂN BẢN 


Phalassa | atthissa | sudhissa | -ussa gotrabhussa 
6.phalass шө ш -uno -uno 
ШЕШЕ ane a aa 


Các hình thức sô nhiêu 


zz có Ah [ami € EUR 
[inam  |-ñmam | 


Ghi chú: *i' và *ü' đứng trước ‘su’ sẽ trở thành nguyén 
âm ngắn: atthisu, cakkhusu. Tính từ ‘sudh?’ và 'gotrabh0' kết 
hợp với các danh từ trung tánh như: sudhī kulam (gia đình 
thông thái), gotrabhũ cittam (thức gotrabhù), sudhimhi kule 
(trong gia đình sáng suốt), gotrabhurnhi cittamhi (trong thức 
gotrabhū). 


Tir vụng 
Các danh từ Nam tánh 


Uttarāsanga (thượng y) 
Raga (dục) 

Ekamsa (một bên (vai) 
Dosa (sân hận) 
Kassaka (nhà nông) 
Moha (si mê) 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch | 71 


Pindapäta (bố thí) 

Anta ( kết thúc, bên) 

Dava (thú tiêu khiển) 
Yodha, bhata (người lính) 
Mada (thưởng thức) 
Rukkha (cái cây) 

Bhoga (của cải) 

Gandha (mùi vị) 

Mahanama (tên (người) 
Sãyanha (buổi tối) 

Pāpaņika (người thương gia) 
Sadda (âm thanh, tiếng động) 
Các danh từ Trung tánh 
Asana (chỗ ngồi) 

Bhojana (thức ăn/ bữa ăn) 
Jetavana (rừng Trúc Lâm) 
Kamma/ karma (hành động) 
Vana/ Arañña (rừng) 

Citta (tâm/ thức) 

Sangāma (chiến trường) 
Pamojja (hy) 

Khetta (cánh đồng) 

Pahāna (diệt trừ) 

Mūla (gốc cây) 

Mandana (trang điểm) 
Avidūra/Samīpa (tiếp cận) 
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Vibhūsana (làm đẹp) 

Geha/ ghara (ngôi nhà) 
Bhaya (sợ hãi) 

Nagara (tinh/ thành phó) 
Mahatta (thịnh vượng) 

Rũpa (sắc) x 
Arahatta (Ala hān) 

Ghāņa (mūi) 

Dvāra (căn/môn/ cửa/ công) 
Tính từ | 


Dahara (trẻ) 

Akusala (bát thiện/ ác) 
Kusita (lười biếng) 

Alasa (lười biếng) 

Dalidda (nghèo) 

Puñña (công đức ) 

Bát biến từ/ trang tà 
Nissamsayam (chác chán) 
Sakkā (có thé) 
Divà (ban ngày) 
Sāyam (buổi tói) 
Yannuna (tốt như thé nào!) 
Động từ 
Ārabhati (làm sự tỉnh cần) pp. Āraddha 
Hãyati (suy tàn) pp. Hina 
Odahati (lắng nghe) pp. Ohita 


И ҮТҮКЧҮ РИНЕН ИЛЕРЕТТИНЕРИ 0. 
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Mamayati (sở hữu) pp. Mamäyita 
Paccāgacchati (trở vë) pp. Paccāgata 
Apaneti (dẫn di) pp. Apanīta 
Abhivādeti (dānh lē) pp. Abhivādita 


Paññapeti (đặt ra luật lệ/ sửa soạn chỗ ngói/ truyền bá) 
PP. pafifiatta 


BÀI TẬP 18 


L Dịch ra tiếng Việt 

1. Brāmhaņo utthāyāsanā uttarāsangam ekamsam karitvā 
daharānam bhikkhūnam pāde vandi 

2. Therā viriyam ārabhanti 

3. Te sotam odahanti 

4. Bhikkhū bhojanam bhufijanti 

5. Bālā akusalāni kammāni karonti 

6. Gahapatino cittam pasīdati 

7. Pāmojjam uppajjati 


— — = 


8. Tumhe avuso Ananda ragassa pahanam paññapetha, 
dosassa pahanam paññapetha, mohassa pahãnam paññapetha 

9. Mayam pindapätam bhuñjãma neva davãya, na 
madāya, na maņdanāya, na vibhūsanāya 

10. Natthi bhikkhave paņditato bhayam 

11. Pāpaņiko mahattam pāpunāti bhogesu 


12. Yannūnāham Mahānāmam ekamantam apanetvā 
dhammam deseyyāmi 
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13. Bhikkhū paññattesu āsanesu nisidimsu 


14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakkā bhikkhave 
akusalam pajahitum 

15. Cakkhüni hāyanti mamāyitāni. 
II. Dich ra Pāli 

1. Các tu sĩ đã tinh tán dë chứng A La Hán. 

2. Đức Phật đã giảng pháp để đoạn trừ tham, sân và si. 

3: Chúng tói đã đi đến nhà vị Bộ trưởng và đã ngồi trên 
những chô ngôi đã được soạn sẵn. 

4. Nếu bạn làm biếng chắc chắn bạn sẽ bị nghèo nàn. 

5. Lành thay, nếu tôi xuất gia, từ bỏ gia đình đến chỗ 
không gia đình. 

6. Họ lắng nghe lời dạy của đức Phật. 

7. Sau khi đến Jetavana họ đã thấy đức Phật và dành lễ Ngài. 

8. Nhiều việc làm công đức đã được gia đình người có 
trí làm. | 

9. Tại chiến trường nhiều kẻ thủ đã bị giết bởi vị Bộ 
trưởng và lính của ông ta. 

10. Vị tu sĩ đã đi đến rừng và đã ngồi dưới một gốc cây. 

11. Rồi đức Phật đã trú tại Nigrodharama gần thành phố 
Kapilavatthu. 

12. Những bác nông dân đã làm việc trên cánh đồng vào 
ban ngày và đã trở vë nhà của họ vào buôi tôi. 

13. Nhiều người lính đang đứng tại cổng của thành phó. 

14. Chúng tôi thấy sắc với mắt, nghe âm thanh với tai và 
ngửi mùi với mũi (của chúng tôi). 
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BÀI 19 
DANH TỪ NỮ TÁNH 


67. Góc của danh từ nữ tánh tận cùng băng a, i, 1, u và ü. 


Vi dụ: Кайда (con gái), пайї (con sông), уйди (FH) vadhũ 
(phụ nữ). 


Chủ cách: Trong Chủ cách số ít, tất cả những danh từ này 
giữ nguyên không đổi. 


Trong Hô cách số ít, chữ *à' tận cùng của căn đổi thành 

e° như Каййе. Nhung có trường hợp ngoại lệ như ‘атта’ 
i cách số it của “атта * (me). Những nguyên âm đài tận 
cùng trở thành nguyên âm ngắn trong Hô cách số ít. Ví dụ 
nadi, vadhu. 


Trong Đối cách số ít ‘m’ được thêm vào các căn và trước 
nó, nguyên âm dài trở thành nguyên âm ngắn: kaññam, rat- 
tim, nadim, yāgum, vadhum. 


68. Chủ cách, Hô cách và Đối cách số nhiều: Có 2 hình 
thức Đối cách, cách 1 có nguyên âm dài và cách 2, *yo' được 
thêm vào căn. Trước chữ -yo tận cùng, nguyên âm dài của 1 
và ü trở thành nguyên âm ngắn: rattī, rattiyo; nadī, nadiyo; 
yāgū, yāguyo; vadhū, vadhuyo; kaññã, kaññayo. 
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SỐ nhiều 
C.C, H.C & B.C 


kañña, kaññayo 


rattī, rattiyo 


nadī, nadiyo 
yāgū, yāguyo 
vadhū, vadhuyo 
69. Sự hình thành của Danh từ Nữ tánh: 


Trong danh từ Nữ tánh, chữ ʻa’ cuối cùng của một số 


- danh từ và tính từ trở thành ‘8’, trong một số trường hợp, nó 


trở thành ‘T’. Rất ít danh từ có chữ ʻa’ hay ʻi’ tận cùng của căn 
trở thành *-ānī” như: mātula (chú), mātulānī (cô), gahapati 
(gia chủ), gahapatāni (bã nội trợ). Chữ *-aka” tận cũng của 
danh từ trở thành 'ikā'. 


Nam tánh Nit tánh 
Mãnusa (con người) Mānusī 
Mūsika (con chuột) Mūsikā 
Kokila (chim cu) Kokilā 
Sobhana (dep) Sobhanā 
Dīgha (dāi) | Digha 
Kukkura (con chó) Kukkuri 
Kukkuta (gà tróng) Kukkutī 
Mānava (thanh niên) Mānavī 
Mātula (chú) Mātulānī 
Gahapati (gia chū) Gahapatānī 


Ghi chú: Dé diễn tā một người phu nữ, chữ ‘bhoti’ được 
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dùng theo số ít và 'bhotiyo' số nhiều. Ví du: bhoti kaññe (này 
bạn thân), bhotī (bhotiyo) Каййауо (này các bạn thân). 

Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Chana (lễ hội) 

Aloka (ánh sáng) 

Vaja (trại nhốt súc vật) 

Ñãti (người bà con) 

Alamkāra (đồ trang sức) 

Gaja (con vol) 

Samādhi (dinh/thičn chỉ) 

Kāya (thān) 

Angala-visaya (nước Anh) 

Pāpaņika/Āpaņika/Vāņija (thương gia) 

Danh từ Trung tánh 


Yotta (dây thing) 
Bhaya (sợ hãi) 
Uyyäna (vườn) 
Vacana (lời nói) 
Mukha (miệng) 
Vetta (cây mía) 
Ābharaņa (đồ trang sức) 
Vattha (vải) 
Paduma (sen) 
Gīta (bài hát) 
Rattha (quốc gia) 
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Danh từ Nữ tánh 


Amma (mẹ) 

Kaññã (con gái) 

Latā (cây leo) 

Rattī (đêm) 

Nadt (con sông) 
Dãrikã (con gái) 
Таги (cháo trắng) 
Dhenu (con bò) 

Vaca (lời nói) 
Pokkharaņī (cái hồ) 
Vāpi (cái hồ) 

Jivhā (lưỡi) 

Desanā (bài pháp) 
Migi (nai cái) 

Itthī (dàn bà) 

Tanhã ( ái) 

Kadali (cáy chuói) 
Rājinī (hoàng hậu) 
Vinà (dàn luyt/ vi càm) 
Paja (chủ đề) 

Động từ 
Vetheti (cuộn/ quần) 
Vibhāti (chiếu sáng) 
Nahāyati (tám) 
Khanati (đào) pp. Khata Rodati (khóc) 


Sannipatati (tụ tập) 

Paleti (cai trị/ báo vệ) 

Vikasati (nó) pp. Vikasita 

Sandati (thói) pp. Sandita 

Gayati (hát) pp. Gayita, Gita 

Niccharati (di ra) pp. Niccharita 

Sajjeti (sửa soan/ trang hoàng) pp. Sajjita 
Vadeti (choi dung cụ âm nhac) pp. Vadita 
Otarati (di xuóng) pp. Otinna 


BÀI TẬP 19 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Amma, mayam idāni kuhim gacchama? 

2. Kaññãäyo bhātikehi saddhim chaņam passitum naga- 
ram gacchantu 

3. Latāyo rukkhe vethenti 

4. Ratti candassa ālokena vibhāti 

5. Mayam nahāyitum nadim otarāma 

6. Bhoti kaññe, kim tvam ajja vijjālayam па gacchasi? 

7. Gahapatāni yottam gahetvā vajam gantvā dhenum 
bandhitvā gehassa samipam āneti 

8. Mayam pāto utthāya yāgum pivitvā gehamhā nik- 
khamma khettam gacchāma 

9. Dārikāyo vijjālayassa avidure uyyāne sannipatitvā 
kilanti 
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10. Karuņikā vaca dārakānam darikanam ca piya hoti 
11. Sevakehi khata pokkharaņī gambhīrā ca phuthulā ca 
hoti 
12. Yakkhassa mukhato jivhā niccharati 
13. Therena katā desanā bahuhi sutā hoti 
14. Kannā ñãtino geham agata 
i5. Duggatā itthi dvare thatva gītāni gāyati vinam ca vā- 
deti. 
II. Dịch ra Pāli 
1. Chúng ta hãy di đến sông dë tām. 
2. Đứa bé gái đi đến thành phố với anh hai, đã thấy con 
vol, do sợ đã khóc. 
3. Nhiều con sông chảy từ núi. 
4. Người thợ săn dẫn một con nai cái từ rừng, đi tới thành 
phô và bán nó cho người thương gia. 
5. Đứa bé gái sau khi bị người anh cả đánh bằng cây mía, 
chạy vë nhà, đã ngôi trên giường và khóc. 
6. Các bạn hãy tu Chỉ và Quán dë đoạn tham ái. 
7. Chúng tôi đã thấy cái hồ được đào bởi những người 
nô lệ. 
8. Cái hó trông đẹp hắn với những hoa sen nở. 
9. Chuối không mọc ở nước Anh. 
10. Hoàng hậu dùng chánh pháp cai trị dân . 
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BÀI 20/ p29 
.DANH TU NÜ TÁNH 


70. Só dung cách và các cách khác 

Trong hinh thức số ít của Sở dụng cách, Xuất xứ cách, 
Chỉ định cách và Sở thuộc cách '-ya' được thêm vào các 
danh từ căn tận cùng *ā': kaññãya. 


71. Trong các cách *-yà' được thêm vào những căn của 
danh từ nữ tánh tận cùng bằng i, 1, u và ü. Các nguyên âm 1 
và ü trở thành ngắn trước ‘уа’ như: rattiyā, nadiya, yāguyā, 
vadhuya. 


72. Trong Định sở cách số ít, *-yà' hay ‘yam’ được thêm 
vào căn tận cùng bằng a như: kaūnāya, kaññayam. 


73. Trong cùng cách, Định sở cách số ít, *-yà Nền, ‘yam’ 
được thêm. vào danh từ căn tận cùng bằng i, 1,1,Uu và ü. “T và ü° 
trở nên ngắn trước “уа? và ‘уат’ như: rattiyā, rattiyam, nadi- 
уа, nadiyam, yāguyā, yāguyam, vadhuyā, vadhuyam. 

74. Đề hình thành Sở dụng cách và Xuất xứ cách số nhiều 
*-bhi hay -hi' được thêm vào căn của các danh từ. Trước 
chúng nguyên âm ngàn trở thành dài: kaññãbhi, kaññãhi, 
rattībhi, rattīhi, nadībhi, nadīhi, yāgūbhi, yāgūhi, vadhübhi, 
vadhūbhi. 
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Dé hinh thành Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiều - 
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‘nam’ được thêm vào tất cả các căn danh từ Nữ tánh. Nguyên 
âm ngắn trở thành dài trước ‘nam’: kafifianam, rattīnam, na- 
dinam, yāgūnam, vadhüna. 

Dé hình thành Định sở cách số nhiều '-su' được thêm vào 
tất cả các căn danh từ Nữ tánh. Trước ‘su’ những nguyên âm 


ngắn trở thành dài tuỳ thích: kaññãnam, rattīnam, nadinam, 
yāgūnam, vadhūnam. 


Sắc, Xxc, | Sdc & Xxc | Cấc & Stc 


Các, Stc 
(sô it) 


-ābhi/hi 


-ībhi/hi -inam -i(1)su 
-ībhi/hi -īnam -Isu 
-übhi/hi -ünam -u(ữ)su 


f |-ūbhi/hi 

* rattiyā và rattiyam có các hình thức tĩnh lược như “ratyä 

và ratyam'. Cũng vậy “nadiyã và nadiyam” có các hình thức 

tĩnh lược như *najjā và najjam'; jātiyā cũng trở thành 'jaccā”. 

75. ‘eva’ dùng dé nhân mạnh ý nghĩa của từ đi trước: SO 

eva (chính nó). ‘Ce’ (nêu), không bao giờ đứng đầu câu mà 
nó luôn theo sau từ khác: so ce (nêu nó). 

Kho, kho pana (vë phía/ phần): So kho pana (về phần nó/ 
riêng đôi với nó). Đôi khi ‘kho’ hay “kho рапа? được dùng để 
chỉ sự chắc chán, có thật; “thật ra, chắc chán'. Có khi nó dùng dē 
chỉ cái gì đó quan trọng hay một sự việc nữa (sự việc lạ) xảy ra. 

Từ vựng 

Danh từ Nữ tánh 

Tāmasā (tên sông) 

Мегайјага (tên соп sông) 
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Sãvatthi (tên thánh phố) 

Vaca (lời nói) 

Saddhã (lòng tin) 

Pañña (trí tuệ) 

Bhariyä (người vợ) 

Metta (lòng từ) 

Paja (chúng sanh) 

Khudhã (đói) 

Pipasa (khát) 

Vatthi (nói suông) 

Gangā (sông Hằng) | 
Kutikà, kuti (túp lều) | 
Vaddhi (lớn mạnh) | 
Himsā (hung bạo) 

Karuņā (lòng bi) 

Gīvā (cāi cổ) 

Patha-sala (trường hoc) 

Danh tir Nam tánh 

Janapada (quận) 

Bheda (bẻ gãy) 

Acariya (bác dao su) 

Niraya (dia nguc) 

Bhadanta (vị Trưởng lão) 

Ogha (ngập lụt) 

Jatila (tu sĩ khó hạnh) 


Vasala (giai cāp thāp) 
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Pannakara (quà) 

Nidhi (cúa chón cát) 
Āvāta/ Kasu (cái hỗ) 

Soka (sầu muộn) 
Danh từ Trung tánh 

Tira (bờ sông) 
Duccarita (bắt thiện) 
Marana (chết) 

Āgata (đến) 

Citta (tâm) 

Tính từ 

Gilãna (bịnh) 
Puratthima (phương/phía Đông) 
Sussusa ` (vâng lời) 

Settha (tốt/ lớn nhất) 
Sīta (lanh) 
Hemantika (của mùa đông) 
Sambahula (nhiều) 
Cheka/dakkha (thông minh) 
Mãnusa (thuộc con người) 
Động từ 

Carati (đi bộ/làm/ thực hành) 
Adāsi (dā cho) 
Upapajjati (tái sanh) 
Nidheti (chón cát) 
Parisujjhati (thanh tinh) 


Vaddhati 
Patihanti 
Ummujjati 
Nimujjati 
Vinodeti 
Apaneti 
Sodheti 
Dhãreti 
Deti 
Pilandhati 
Trạng từ 
Param _ 
Maranã param 
Ito param 
Tato param 


I. Dịch ra tiếng Việt 
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(mọc) 

(tránh/ phòng ngừa) 
(nói lên) 

(chìm xuống) 

(đuổi) 

(di chuyển) 

(làm sạch) ; 
(mang vác/ chịu đựng) 
(cho) 


(mặc) 


(sau/ sau khi) dùng với cách thứ 5, 
(sau khi chết) 
(sau cái này) 

(sau cái kia). 


BÀI TẬP 20 


1. Buddho Nerañjarãya najjā tīre viharati 


2. Atthi, brāmhaņa, puratthimesu janapadesu Sāvatthi 


nāma nagaram 


3. Aham ce kho pana kāyena duccaritam careyyam kāyas- 
sa bhedā param maraņā nirayam upapajjeyyam 


4. Aham senāya gilāno, icchàmi bhadantassa āgamanam 
5. Saddhāya (агай ogham, paññãya parisujjhati ` 
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6. Sussusā setthā bhariyānam 
7. Mettam karotha mānusiyā pajāya 


8. Yāgu khudham patihanti, pipāsam vinodeti, vatthim 
sodheti 


9. Sītāsu hemantikāsu rattisu sambahulā jatilā Gangayam 
ummujjanti pi nimujjanti pi 

10. Na jaccā vasalo hoti. 
II. Dich ra Pāli 

1. Vị án sĩ đã sống trong một túp lều tại rừng (Ud. 1) 

2. Họ dā tu tập từ tâm (А.1.65) 

3. Người thày giáo đã cho những gói quả cho những 
người con gái thông minh trong trường (A.L48) 

4. Họ đã đang tắm tại sông Tàmasà (Міп.П) 

5. Nó đã chôn cất của cải trong một cái hó (5.1.214) 

6. Chúng ta sẽ lớn lên bằng sự phát triển của trí tuệ (S.D 

7. Thái tử Tất Dat Da (Siddattha) là con trai của Hoàng 
hậu Māyā (Kh.3) 

8. Hãy chuyên hung bạo khỏi tâm bạn bằng sự tu tập lòng 
từ (A.II) 

9. Người con gái đeo vòng hoa trên có cô ta (Ud.6) 

10. Ái sanh sầu muộn (SN). 
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BÀI 21 
PHỤ ÂM 


76. Tính từ sở hữu: Được hình thành bằng cách thêm 
‘vant’, --mant' hay *-їп” vào các danh từ. ‘vant’ được thêm 
vào các gốc danh từ tận cùng ‘ауда’, ‘mant’ được thêm vào 
các gốc đanh tử tận cùng bằng những nguyên âm khác như 
‘i, T, u, ü hay o’. ‘in’ được thêm vào các góc danh từ tận cùng 
bằng “а”. 


Dt căn Ngữ vĩ Tinh từ sở hữu 

Dhana (cūa cái) -vant. Dhanavant (có của cải) 
Bala (sức mạnh) ,, Balavant (có quyền thé) 
Sīla (giči hanh)  ,, Sīlavant (giữ giới) 
Sati (niệm/ trí nhớ)-mant Satimant (có chú ý) 
Dhiti (can đảm) „ Dhitimant (có can đảm) 
Dhī (thông minh) „ Dhimant (có trí) 
Bhānu (tia sáng) „ Bhānumant (chói sáng) 
Go (gia súc) 5 Gomant (sở hữu súc vật) 
Dhana (của cái) -in Dhanin (có tiên của) 
Bala (sức manh) „ Balin (manh, 


có quyền thế) 
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Biến cách 

77. Tắt cả những tính từ này cũng được dùng như các 
danh từ. Như vậy *dhanavant” thậm chí được hiểu là “một 
người giàu сб’ khi không có danh từ bô nghĩa cho nó. 

78. Tất cả những danh từ tận cùng bằng ‘ant’ có hai căn, 
một kết thúc bằng “ап? và một bằng “at. Vậy “dhanavant” 
có hai hình thức, *dhanavant' và *dhanavat'. Tương tự, *sati- 
mant’ có 2 dạng 'satimant' và 'satimat'. 


“Những danh từ tận cùng bằng “ап? hầu hết biến cách 
giống với những danh từ nam tánh và trung tánh tận cùng 
bằng ‘a’ theo mọi cách, ngoại trừ Hô cách. 


Ví dụ: Căn của Dhanavant (nam tánh) 


1/8 dhanavanto dhanavantā 

2 dhanavantam dhanavante 

3 dhanavantena dhanavantehi/-bhi 
5 dhanavantasmā/-amhā --- 

4/6 dhanavantassa dhanavantānam 


7  dhanavante/-amhi/-asmim dhanavantesu 


79. Các căn tận cùng bằng ‘а chỉ biến cách theo Chủ 
cách, Hô cách, Sở dụng cách và Xuất xứ cách só it; Chi dinh 
cách và Sở thuộc cách cả 2 só; Định sở cách số ít. 'at' biến 
thành “а” ở Chủ cách số ít, số nhiều là *-anto”. 


Trong Hô cách số ít, 'at” biến thành ° am, a hay à', vē 
số nhiều thì giống với Chủ cách. Đối với những cách Cháo 
chúng đi theo những cách tận cùng sau: 

Cc, Dc, Hc - - 

Sdc & Xxc -ā = = 
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Các & Stc -0 -am 
Dsc -i - 

Ví dụ (hình thức đặc biệt) 

Cc Dhanavā Dhanavanto 
Pc - - 

Sdc & Xxc Dhanavatā - 

Các & Stc Dhanavato Dhanavatam 
Dsc Dhanavati - 


Như vậy khi *Dhanavant biến cách, nó sẽ trở thành: 


Dhanavant 
1. Dhanavā, -anto Dhanavanto, -antā 
8. Dhanavam, -a, -ā R 3 
2. Dhanavantam 5 ,-ante 
3. Dhanavatā, -antena  . Dhanavantebhi, -ehi 
5. Dhanavātā/-antasmā/-antamhā „, 
4/6. Dhanavato, -antassa Dhanavatam/-antanam 
7. Dhanavati/-ante/ Dhanavantesu 


-antasmim/-antamhi 


` 


80. Danh từ 'Bhagavant' (đức Phật) bién cách giống nhu 
*Dhanavant'. Tất cả những danh từ tận cùng bằng '-mant° 
cũng bién cách giống *Dhanavant': Chủ cách (sing): satimā, 
cakkhuma, goma... Chủ cách (plu): satimanto, satimantā... 
Quá khứ phán từ chủ động kết thúc bằng “-tavant° cũng biến 
cách giống những danh từ tận cùng bằng vant này. 

81. Những danh từ tận cùng bằng “-in' biến cách giống 
những danh từ “ nam tánh như: *senānī”. Quá khứ phân tir chủ 
động tận cùng bằng *.tāvin” bién cách giống những danh từ T. 
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Dhanin (nam tánh) (chia giống Pakkhī) 


Cc Dhanī Dhanī, -ino 
Hc Dhani » 
Dc Dhanim, -inam jā 
Sdc Dhaninā Dhanībhi, -īhi 
Xxc Dhaninā, -ismā, -imhā = 
Các & Stc Dhanino, -issa Dhaninam 
Đsc Dhanismim, -imhi, -ini Dhanisu, -isu. 
Trung tánh 
Dhanavant 
Cc Dhanavam - Dhanavantā, Dhanavantāni 
Hc Dhanavam, -a, -ā = 5 
Bc Dhanavantam Dhanavante ,, 
: Dhanin 
Cc Dhani Dhanī, Dhanīni 
Hc Dhani s 2 


Pc Dhaninam, -im 5 = 
Các trường hợp còn lại biến cách giống như Nam tánh 
82. Các hình thức Nữ tánh 


Bằng cách thêm ‘T’ vào những căn đã cho trước đây, các 
hình thức Nữ tánh của chúng chia như sau: dhanavantī, dha- 
navatī; satimantī, satimatī; dhaninī. Chúng bién cách giống 
với các danh từ nữ tánh ‘T’ như: *nadī”, thậm chí chúng được 
dùng như các danh từ: dhanavantī, dhanavatī; dhaninī (người 
đàn bà giàu có). 


ыж» 
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1 dhanavanti dhanavantī, dhanavantiyo 
8 dhanavanti ri H 

3/5 dhanavantiyā dhanavantTbhi/ Thi 

4/6 dhānavantiyā dhanavantīnam 

7. -iyam/-iyā dhanavantīsu 


83. Chūng được dùng như các Tỉnh từ ra sao 
1 (si)  Dhanavä (dhanavanto) puriso (người giàu có) 
(sn)  (Dhanavanto) dhanavantā purisā 
8. He (dhanavam) dhanava (dhanavā) purisa 
He (dhanavanto) dhanavantā purisā 
2. Dhanavantam purisam (người giàu có) . 
Dhanavante purise (những người giàu có) 
3. (Dhanavatā) dhanavantena purisena (với/ bởi một 
người giàu có) 
Dhanavantehi purisehi (với/ bởi những người giàu có) 
4/6.(Dhanavato) dhanavantassa purisassa 
(Dhanavatam) dhanavantānam purisānam 
7. (Dhanavati) dhanavante purise 
Dhanavantesu purisesu 


Trung tánh 
Cc Dhanavam kulam (gia đình giàu có) 
Dhanavantāni kulāni (những gia đình giàu có) 
Nit tánh 
Cc Dhanavanti (dhanavati) vanità 
Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo 
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Bc Dhanavantim (dhanavatim) vanitam 
Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitāyo 


Stc Dhanavantiyā (dhanavatiyā) vanitāya 
Dhanavantīhi (dhanavatīhi) vanitāhi 


Dhanin-Nam tānh 
Cc Dhanī puriso (một người giàu có) 
Dhanino purisā (những người giàu có) 
Trung tānh 
Cc Dhani kulam (một gia đình giàu có) 
Dhani kulāni; dhanīni kulāni 
Nit tính 
Cc Dhaninī vanitā (một người phụ nữ giàu có) 
Dhaninī (dhaniniyo) vanitāyo 


Khi những Tính từ này không bó nghĩa cho bát kỳ danh từ 
nao thì chúng được dùng như các Danh từ. Dhanavā (người 
giàu có), Dhanavantā (những người giàu có). 


Từ vựng 


Danh từ Nam tánh 


Vipassin (tēn dūc Phāt) 
Sikhin (tēn dūc Phāt) 
Vessabhū (tên đức Phật) 
Kakusandha (tên Phật) 

Natha (chú, nuong tua) 
Upasaka (nam cu sD 


Paribbajaka (nhà khó hanh) = 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch | 93 


Peta (quỷ đón) 
Mantin (vị Bộ trưởng) 
Pasada (cung điện) 
Danh từ Nữ tánh 

PãramT (Ba la mật) 
Sambodhi . (giác ngộ) 
Bhariyà (người vợ) 
Vanita (dàn bà) 
Ittht (dàn bà) 
Sura (rượn) 
Lekhanī (viết chì) 
Danh từ Trung tánh 
Sacca-vajja (chơn ngôn) 
Hita (an lac) 

. Bramha-cariya (sông độc thân) 
Bīja (hạt giống) 
Kamma (hành động) 
Mamsa (thit) 

Dhana (của cāi/ tiền của) 

Sakata (xe bò/ ngựa) 

Majja (rượu) 

Potthaka (sách vở) 

Jaya-mangala (thuận duyên/ thành công) 
Tính từ 

Cakkhumant (người có mắt) 

Tapassin (nhiệt tâm) 
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Sirimant (sáng chói/ đẹp) 
Satimant (có niém/chü у) 
Phalin (có quả) 

Nava/abhmava (mới) 

Ama (còn xanh/sóng) 
Sīlavant © (có gidi) 

= Saddhāvant/ Bhattimant (ngoan đạo) 
— Nahãtaka (thánh thién/táy sạch cấu ué) 


Mara-senappamaddin (thất bại quân đội của Ma) 
Sabba-bhūtānukampin (thuong chúng sanh) 


Động từ 

Pũreti (hoàn thành/ thực hành) pp. pũrita 
Amanteti (xưng hó/ gọi) pp. āmantita 

Akkhati (nói) pp. akkhata (svakkhata-su--akkhata) khéo nói 
Namassati (đảnh lễ) pp. namassita 

Abhivadeti (tôn thờ/ xưng dương/ tán thán) pp. abhivādita 
Pūjeti (lễ lay/ cũng dường) PP. pūjita 
Roceti (hài lòng) pp. rocita 

Carati (di bộ/ thực hành) pp. ciņņa 

Naccati (khiču vū) pp. naccita 

Gāyati ` (hát) pp. gīta, gāyita 

Labhati (được) pp. laddha 

Majjati (say rugu) pp. matta 


* Tassa (của nó, tới nó, của anh ấy, tới anh ấy) 
Mama (của tôi, tới tôi) 
Na kadāci (không bao giờ) x 
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Namatthu (namo+atthu) 
Namo (ind) adoration 


Tena (bởi/ bằng cái đó) 
Atthu (có thể) 

Ve (ind) quả thực, chắc chắn 
Tani (chúng/ những cái đó) 


‘Etena’ Sdc (sing) của “etad” (cái này) 
Luật hòa âm 
Namo + atthu = namatthu 


Atthu là Mệnh lệnh cách ngôi thứ 3 số ít của động từ atthi 
(lā). Căn là As (to be). Astu = atthu. 


BÀI TẬP 21 


I. Dich ra tiếng Việt 

1. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirīmato 
Sikkhissa pi namatthu sabba-bhūtānukampino 
Vessabhussa namatthu nahātakassa tapassino 
Namatthu Kakusandhassa Māra - senappamaddino. 

2. Mahā-kāruņiko nātho hitāya sabba-pāņinam 
Pūretvā pāramī sabbā patto sambodhimuttamam 
Etena sacca-vajjena hotu te Jaya-mangalam 

3. Buddham Bhagavantam abhivādemi 

4. Svākkhāto Bhagavatā dhammo, dhammam namassāmi 

5. Bhagavato dhammam rocemi 
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6. Bhagavati bramhacariyam carãma 

7. Tatra kho Bhagavā bhikkhū āmantesi 

8. Paribbājako Bhagavatā saddhim sammodi 
9. Na ve rudanti satimanto sapafifià 


10. So phalino rukkhassa āmam phalam chindati, tassa 
Tasam na jānāti, tena tassa bījam pi vinassati. 


. 1L Dich ra Pāli (Những chữ in nghiêng, dùng qkpt và 


dùng các hinh thức *-vant” hay “-in? thích hợp). 

1. Trong làng của tôi có nhiều người giàu. 

2. Những người có trí không bao giờ làm các việc ác. 

3. Vị tỳ kheo có giới đức thân thiện đối với những người 
cư sĩ có tín tâm. 

. 4. Những người cày trên cánh đồng hôm qua đã không 

dēn đây hôm nay. 

5. Các vị ni học giáo lý được kính trọng bởi người đàn 
bà giàu có. 

6. Vợ của người gia chủ giàu có phạm tội ác đã sanh 
trong loài ngạ quỷ. 

7. Người giết con nai đã mang thịt nó về nhà bằng chiếc 
Xe ngựa. 

8. Người xây biệt thự mới được nhiều tiền từ vị Bộ trưởng 
của vua. 

9. Những người đàn bà uống rượu, say mèm, đã bắt đầu 
múa hát trong chùa. 

10. Đứa bé trai mua quyền sách và cây bút chì, đã về đến 
nhà và đã trình chúng cho người anh trai của nó. 
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BÀI 22 
HIÉN TAI PHÁN TỪ 


84. Hién tai phán tir náng dóng duoc hinh thành bằng 
cách thêm *-nt' hay '-mãna? vào động từ căn. Đôi khi vĩ ngữ 
*-àna' cũng được thêm vào. : 

Nếu động từ căn tận cùng bằng 'e', nó được đổi thành 
‘ауа? trước ‘māna, āna’. А của căn đổi thành ngăn trước 
những hậu tô sau: 

85. Động từ Căn Hiện tại ph.từ (năng động) 
Gacchati (đi) Gaccha  Gacchant/-māna/-āna 
Vadati (nói) Vada Vadant, Vadamāna, Vadāna 
Dadāti (cho) Dadā (Dada) Dadant/-māna/Dadāna 
Kiņāti (mua) Kiņā (kiņa) Kiņant, Kiņamāna, Kiņāna 
Deseti (giảng) · Dese Desent/Desayamāna/-āna 

‚ 86. Nếu căn chỉ có một âm, nó sẽ được giữ nguyên không 
biên đôi: 

Seti (ngủ) Se Sent, Semana : 

Sayati (ngủ) Saya Sayant, Sayamāna, Sayāna 
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Những hình thức bất quy tắc 

87. Atthi (là) As Sant, Samana (Htpt) 

Karoti (làm) Karo Karont, Karumana, Karana (Htpt) 

88. Hiện tại phân từ có biến cách. Chúng là cơ bản của 
những tính từ. Do vậy chúng hợp với danh từ hay đại danh từ 
đi cùng về tánh, sô và cách. Đôi khi một Hiện tại phân từ có 
chức năng như một danh từ trong câu. Vì thê nó thuộc loại 
danh từ. Ngoại trừ chủ cách sô ít, trong tât cả các hình thức 


còn lại, Hiện tại phân tử tận cùng -nt biến cách giống với 
danh từ tận cùng bằng -vant. 


Gacchant (đi) 
1 Gaccham, -anto Gacchanto, -antā 
8 Gaccham, -a, -à $ » 
2 Gacchantam Gacchante 
3 Gacchantena (-atā) Gacchantebhi/-ehi 
5 Gacchantasmä (-atā) „ E 
Gacchantamhà 
4/6 Gacchantassa (-ato) Gacchantanam/atam 
7 Gacchante, -asmim, Gacchantesu 


-antamhi (-ati) 
(Các hình thức đặc biệt được ghi trong ngoặc) 


89. Trung tánh 

Cc Gaccham Gacchantā, -antāni 
Hc Gaccham Gacchantā, -antāni 
Pc Gacchantam Gacchante, -antāni 


Phần còn lại giống với Nam tánh. Những chữ tận cùng 
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bằng '-mãna' hay “-ãna' bién cách giống với những danh từ 
nam tánh và trung tánh tận cùng băng ‘a’ và giống với những 
danh từ nữ tánh tận cùng băng *ā'. 

90. Các hình thức Nữ tánh của phân từ “-nt” 

Trong nữ tánh, *-nt' được đổi thành ‘ntr’ hay ‘tT? như: 
gacchanti, gacchati. Những chữ này bién cách gióng 
với các danh từ nữ tánh tận cùng băng ‘T. Xem ‘nad?’ 
bài 19 và 20. 

21. Hiện tại phân từ được dūng để diễn tả hành động xảy 
ra đồng thời, dē chỉ ý nghĩa “trong khi’ hay “vừa... vừa...? 
như trong tiêng Anh. 


So sallapanto hasati, so sallapamāno hasati (trong khi 
nói, anh ây cười) 

Sa sallapantī hasati, so sallapamānā hasati (vừa nói chị 
āy vừa cười) : 

92. Dói khi Hiën tai phân từ được dùng như danh ti. 
Ví dụ: Na samano hoti param vihethayanto (người làm tổn 
thương người khác, vị ấy không phải là sa môn). 


Hiện tại phân từ cũng dùng như tính từ. Ví dụ: Dham- 
mam anussaram bhikkhu saddhammā na parihāyati (vị tỳ 
kheo tỉnh cân trong giáo pháp không thoát ly Diệu pháp). 


93. Thinh thoảng “cho phép ai đó' hay “nếu ai đó 
cũng được diễn tả bởi Hiện tại phân từ. Ví dụ: 
Ākankhamāno Ananda Tathāgato kappam vā tittheyya 
kappävasesam vã (nếu đức Thế Tôn muốn điều đó, này 
Ananda, Ngài có thë ó lai trong mót kiép (kappa) hay 
một phần của một kiếp). 
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Từ vựng 
Nam tánh 


Ratha 
Magga 
Arahant 
Pātubhāva 
Loka 
Kassaka 
Assa 
Vipāka 
Sankappa 
Panin 
Vegena 
Vega 

Nit tánh 
Vithi 
Chāyā 
Sugati 


Trung tānh 


Dāru 
Uyyāna 
Arañña 
Senasana 
Cakka 
Bhaya 
Amba-vana 


(xe ngựa) 
(con đường) 
(A la hán) 
(xuất hiện) 
(thế giới/ đời) 
(nông dân) 
(con ngựa) 
(kết quả) 

(tư duy) 

(sinh vật) 
(nhanh) Sdc (s.1) 
(tốc độ cao) 


(con đường) 
(bóng) 
(cõi an lạc) 


(cây gậy) 
(vườn) 
(rừng) 
(trú xứ) 
(bánh xe) 
(sợ hãi, nguy hiểm) 
(vườn xoài) 
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Passa (cạnh/ phía/ bên) 
Passe (ở một bên) 
Nhóm từ/ Thành ngữ 

Na hessati (sẽ không là) 
Maraņā param (sau khi chêt) 


Sanghātam āpādeti (giết) 


Bāt bičn tir 
Bhiyyo 
Viya 

Tính từ 
Samīpa 
Dullabha 
Mahant 
Gilāna 
Khuddaka 
Động từ 
Vahati 
Sallapati 
Anugacchati 
Gãyati 
Apakkamati 
Sankaddhati 
Dakkhati 
Uddharati 
Cankamati 


(rāt nhiču) 
(nču/ giống) 


(gān) 
(hiêm) 
(to lớn) 
(binh) 
(nhỏ), 


(thi hãnh/ vẽ) pp. vulha ` 
(nói với) 

(theo sau) pp. anugata 
(hát) 

(đi khỏi) 

(thu thập) 

(thấy), adakkhi (đã thấy) 
(nhặt lên) pp. uddhata 
(bước lên bước xuống) 
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Vigacchati (biến mát) pp. vigata 
Anussarati (tưởng nhớ) pp. anussarita 
Vissamati (nghỉ ngơi) pp. vissanta 
Āpādeti (mang/ dān) pp. Āpādita 
Pasīdati (tin thānh) pp. pasanna 
Ārabhati (bāt dāu) pp. Āraddha. 


BÀI TẬP 22 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Bhikkhu āsane nisīdanto samīpe titthantena upāsakena 
saddhim sallapati 
2. Bhikkhunī vīthiyam piņdāya caramānā āgacchantam 
ratham disvā maggato apakkami 
3. Arahato Sammā-sambuddhassa pātubhāvo dullabho 
lokasmim 
4. Tumhe idha kim kurumānā viharatha? 
5. Rukkhehi patantāni phalāni samīpe nisīdantiyā ga- 
hapatāniyā sevakā sankaddhanti 
б. Khiettesu kassakā gītāni gāyanti 
7. Gītam gāyantiyā dārūni uddharantiyā itthiyā saddam 
suņantā te mahato rukkhassa chāyāyam vissamimsu 
8. Siddhattho kumāro rathena uyyānam gacchanto mag- 
gassa passe semānam gilānam purisam addakkhi 
9. Araññe senāsane viharantesu bhikkhūsu manussā bhi- 
yyo pasīdanti 
10. Ratham vahato assassa pāde anugacchantāni cakkāni 
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Viya pāpānam kammānam vipākā tani karonte anugacchanti. 
II. Dịch ra Pali 

1. Người sống ở đây là một người giàu có. 

2. Của cải không đi theo con người khí chết, 

‚3. Trong khi tưởng nhớ Phật Pháp Tăng, bạn sẽ làm tan 
biên mọi sợ hãi. 

4. Nhiều tư duy ác, bát thiện đã khởi lên trong tâm của tỳ 
kheo Meghiya, cư trú tại vườn xoài. 

5. Trong khi bước lên và xuống, nó đã giết nhiều sinh vật 
nhỏ bé. 

6. Cô ấy trong khi nhớ lại đứa con trai bị chết đã bắt đầu 
roi lệ. - 
7. Các bạn không nên nói chuyện trong khi đang ăn. 

8. Đứa trẻ bị người anh của nó đánh đã về đến nhà, khóc. 

9, người đàn ông đã văng khỏi con ngựa trong khi đang 
chạy rât nhanh. 


10. Những người làm hành động thiện, sau khi chết sẽ 
sanh cõi an lạc. 


Жжжж 
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BÀI 23 
PHỤ ÂM 


94. Những danh từ tận cùng bằng ‘tar’ 


Nattar (cháu trai). 
1. Nattã Nattāro 
8. Natta, Nattā > 
2. Nattāram Nattāro, Nattāre 
3/5.Nattārā Nattārebhi, Nattārehi 
Nattūbhi, Nattūhi 
4/6.Nattu, Nattuno Nattārānam, Nattānam 
Nattussa Nattūnam 
7. Nattari Nattāresu, Nattùsu, Nattusu 


Hầu hết các danh từ tận cùng bằng '-tar ngoại trừ pitar 
(cha), bhātar (anh), matar (mẹ) vã duhitar, dhītar (con gái), 
có bién cách giông ‘nattar’. 

Pitar (cha) Matar (mẹ) 
1. Pita Pitaro Mata. Mataro 
8. Pita, Pita ,, Mata, Маа ,, 
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2. Pitaram Pitaro, -are  Mātaram 4 


3/5. Pitara Pitarebhi/-ehi Matara Matarebhi/-ehi 
Pitübhi,-ühi Mātuyā Matübhi, -ühi 
4/6.Pitu/-uno  Pitaranam, -ūnam Mātw-uyā Mataranam/-ünam 
Pitussa Pitunnam 
7. Pitari Pitaresu, -u(ū)suMātari Mataresu/-u(ü)su 


Ghi chú: bhãtar biến cách gióng với pitar; duhitar và 
dhītar bién cách giống với matar. 

95. Những danh từ tận cùng bằng ‘tar’ như ‘kattar, hantar, 
vattar”... biến theo cách thứ 2 và 6 như: mige hanta, migānam 
hanta (người thợ săn thú); kammam katta, kammassa katta 
(người làm công việc); saccam vattā, saccassa vattā (người 
thuyết chơn để); bhojanam dãtã, bhojanassa dãtã (người cho 
thức ăn) 

Ghi chú: thêm *-tar' vào các căn hay các căn thuộc góc 
động từ hiện tại sẽ hình thành các danh từ tương đương với 
chúng. Khi ‘tar’ được thêm vào, chữ ‘a’ cuối cùng của căn 
động từ trở thành “1”. Chữ “е” cuối cùng của căn động từ và 
“а? cuối cùng của căn đơn động từ không thay đổi. Các danh 
từ tương đương này có thể cũng đóng vai một phần của các 
tĩnh từ. 


96. Tuyệt đối Sở thuộc cách. Cả chủ từ (chủ động) và 
phân từ được đặt ở Sở thuộc cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt 
đối Sở thuộc cách’. Cách này được dùng dé diễn tả một hành 
động được làm không có ý với sự đối lập hay các cảm giác 
của một hành động khác: Puttassa rudamanassa (rudantassa) 
mata gehamhā nikkhami (người mẹ dā di khỏi nhà trong khi 
đứa trẻ đang khóc; nghĩa là do vô ý làm cho đứa trẻ khóc). 


97. Tuyệt đối Định sở cách. Cả chủ từ và phân từ được 
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đặt ở Định sở cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt đối Định sở 
cách'. Khi cầu trúc này được dịch sang tiếng Anh, trạng từ 
liên hệ ‘khi’ hay ‘trong khi’ bắt đầu mệnh dà: Rukkham- 
hi patante sakuņā uddesum (khi/ trong khi cái cây đang 
rơi xuống, những chú chim đã bay đi). Pitari mate duhitã 
samipe nisinnā parodi (khi người cha chết, đứa con gái đã 
ngôi gân bên và khóc). 


Kassakehi khette katthe (kasite) gahapatino sevakā 
āgantvā tilehi?? vapimsu (khi thửa ruộng đã được cày bởi 
những nhà nông, những người nô lệ của người gia chủ đã 
đến và gieo mè). 


Trong khi dịch, Tuyệt đối Định sở cách, Tuyệt đối Chủ 
cách có thể được dùng: Vutthiyam patantiyam te geham 
pavisimsu (mưa rơi, họ đã bước vào nhà/ khi trời đang mưa 
họ đã bước vào nhà). 


Sati. ‘Sati? là Định sở cách số ít của Hiện tại phân từ 
(nam tánh) “sant (chúng sanh). Hình thức phủ định của nó là 
*asati?. Cả hai hình thức này thông thường được dùng ở cầu 
trúc Tuyệt đối Định sở cách (về số và tánh không cần thiết): 
Jātiyā sati jarā-maraņam hoti (khi có sanh (tất nhiên) có già 
và chết). 


T VUNG 

Danh tr Nam tánh 

Tathāgata (Nhu Lai) 

Soka (sầu muộn) 
Satthar (đạo sư/ giáo chủ) 
Desetar (vị thuyết giảng) 


3. Đọc Syntax: Sở dụng cách. ses 
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Pakkhin (con chim) 
Sissa (học trỏ) 
Hantar (thợ săn/ chủ tế) 


Danh từ Nữ tánh 


Janata (con nguoi) 

Rasavatī (cái bếp) 

Dhenu (con bò) 

Sakha (nhánh/ cành cáy) 

Bhümi (dát/ nën nhà) 

Danh từ Trung tánh 

Khajja (thức ăn cứng) 

Bhojja (thức ăn mềm) 

Bila (cái lỗ) 

Turiya (dụng cụ âm nhạc) 

Uyyāna (vườn) 

Rattha (quốc gia/ vương quốc) 
Bhanda (hàng hóa/ sở hữu vật chất) | 
Angana (không gian mở rộng/ quang đãng) 
Thành ngữ 

Kalam karoti (chết) pp. kãla-kata, kãlamkata 
Na kadāci (không bao giờ) 

Na cirassam (không bao giờ) 

Na cirassam (trước sự chậm trễ) Xem bài 25 


Nānāvidha (của nhiêu loại khác nhau) 
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Động từ 

Pāleti (căn.pal) Cai trị 

Mãpeti (ma) tạo dựng/ xây cất 

Kandati (kand) khóc 

Naccati (nacc). khiču vū 

Vicarati (vitcar) di quanh 

Bhijjati (bhid) bị bé pp. bhinna 

Khanati (khan) dào xói pp. khata 

Uddeti (ud+di) bay lén pp. uddina 
Patiyadeti (caus. of pati+yat) sửa Soạn 

Vaddheti (vaddh) mọc/ phát triển 

Paläyati (palay) chạy xa/ lần trón 

Pidahati (api+dah) đóng/ khép/ đậy 

Vādeti (causative verb of vad) chơi nhạc 

Apaharati (apa+har) tước đoạt pp. apahata 
Viviccati (vi+vic) tống xuất/ ly khai pp. vivitta 
Sammajjati (sam+majj) quét pp. sammajjita/ sammattha 
Pasamsati (ра+ѕатѕ) tán duong pp. pasattha 


Duhati (duh) vā lāy/ — cho sữa pp. duddha 

Ganhati (gah) lấy, chấp nhận pp. gahita; ger. gahetvā 

Kampati (kamp) di chuyển/ lo sợ/ lung lay pp. kampita 

Parinibbāyati (pari+nir+vā) nhập Niết Bàn pp. parinib- 
.buta. 
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BÀI TẬP 23 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Bhũpasmim dhammena rattham palente janata pi 
dhammika hoti 

2. Gahapatissa passantasseva corā bhandani harimsu 

3. Mama pitari tahim agacchante aham pi tahim gantum 
na sakkomi 

4. Matari ca duhitari ca rasavatiyam odanam pacantisu 
putto kumarakehi saddhim angane kTơati 

5. Tathagate parinibbute bahũ devã manussā ca mahatā 
sokena kampita ahesum 

6. Bhikkhüsu vithiyam pindaya carantesu upāsakā up- 
āsikāyo ca nānāvidhāņi khajjani bhojjāni ca gahetvā mag- 
gassa passe atthamsu 

7. Satthari dhammam desente bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca 
upāsakā ca upāsikāyo ca sotam odahantā nisidimsu 

8. Mātari dhenum duhamānāyam duhitā gehassa айрапат 
sammajji 

9. Dhammam desetāresu bhikkhūsu janā pasidanti 

10. Rukkhassa sakhasu bhijjantisu pakkhino tato uddetva 
palayimsu 

11. Dighena maggena gantārānam bhaņdāni cora apaha- 
rimsu 

12. Pitari kalam-kate mātā ca puttā ca duhitaro ca bhātaro 
ca sāmīpe kandamana atthamsu 
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13. Mātari gehamhā nikkhamantiyam putto ca dhītaro ca 
dvārāni pidahitvā pāthālayam gacchimsu 

14. Geham māpetāresu janesu bhūmim khanamānesu ta- 
tra bilato ahi uggacchi 

15. Namatthu satthuno. 
IL. Dịch ra Pāli (những chữ in nghiêng khi dịch dùng các 
danh từ tar) 

1. Khi những đứa bé trai choi nhac cu, những bé gái 
khiéu vü 

2. Trong khi những người chủ trại dang сау trên cánh đồng, 
những người vợ của họ đã chuẩn bị thức ăn ở nhà cho ho. 

3. Khi người thày dạy, các học sinh đã ngồi lắng nghe vị 
āy (giảng). 

4. Các người thợ săn nai dạo quanh trong rừng với những 
con chó của họ. 

5. Người làm thiện sau khi chết sẽ sanh vào cõi an lạc. 

6. Những bánh xe ngựa đi theo những bước chân của con 
ngựa kẻo. 

7. Các người có trí không bao giờ ca ngợi những ai làm ác. 

8. Chúng tôi trong khi đi qua con đường, đã nghe tiếng 
những người đàn bà người mà đang hát những bài hát trong 
khu vườn. 

9. Người tu tập thiền định đoạn được các dục. 

10. Vị tỳ kheo nỉ tu tập thiền quán chẳng bao lâu chứng 
quả À La Hán. 


Жжжж 
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BÀI24 _ 
PHY ÂM TÂN CÙNG BÄNG А5 


98. Manas (tám) ` 


, = ^ 12 7 À + ` , 
Manas có biên cách cả vë nam tánh và trung tánh. 


Só ít Số nhiều 
1 Mano, manam Manā, manāni 
8 Mana к x 
2 Mano, manam, Mane, manāni 
3 Мапепа, manasā  — Manehi/-ebhi 
5 Manasa/-sma/ E 5 
-mha/ Mana 


4/6 Manassa, Manaso Mananam 
7 Manasmim, -mhi Manesu 
Manasi, Mane 
99. Mano-gana (nhóm danh từ biến cách giống 'manas')% 
Tapas (nhà tu khổ hạnh) 


4. Học thuộc lòng bãi kệ mã hàu hết các danh từ biến cách giống manas: 
mano, tamo, tapo, tejo, rajo, ojo, uro, siro, ayo, vayo, payo, vāso, raho, ceto, saro, 
yaso, chando, iccádayo, nāmā, manogano'ti vuccare. 
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Ayas 
Tamas 
Vayas 
Tejas 
Payas 
Rajas 
Vāsas 
Ojas 
Saras 
Ūras 
Rahas 
Siras 
Cetas 
Chandas . 
Thāmas 
Yasas 


(sāt) 

(bóng tdi) 

(tuổi) 

(nóng/danh tiếng) 
(sữa/nước) 

(bui) 

(vài) 

(tính quả quyết) 
(hó) 

(nguc) | 
(riêng biệt/ bí mật) 
(cái đầu) 

(tâm) 

(phép làm thơ) 

(tinh cần/ sức mạnh) 
(danh tiếng/đoàn tủy tùng) 


Ghi chú: Những tính từ seyyas (tốt hơn) và garīyas (nặng 
hơn) cũng biên cách như ‘manas’. Các hình thức Nữ tánh của 
2 tính từ này là seyyasī và garīyasī. 


Đại từ chỉ định: So (nó), Tad (cái kia) 


Nam tánh 

Số it 
Cc So 
Dc Tam 
Stc Tena 


Số nhiều 
Te 

Te 

Tehi, Tebhi 


Xxc Tasmā, Tamhã Tehi, Tebhi `= 
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Các Tassa Tesam, Tesānam 
Stc Tassa Tesam, Tesānam 
Dsc Tasmim, Tamhi Tesu 
Trung tánh 
1/2 Tam Te, Tani 
Những cách còn lai biến cách như Nam tánh 
Nit tánh 
Số ít S6 nhiều 
Cc Sa Ta, Tayo 
Pc Tam Та, Tayo ` 
Stc Taya Tahi, Tabhi 
Xxc Tāya Tāhi, Tābhi 
Các Tāya, Tassā Tāsam, Tāsānam 
Stc Tassa Tesam 
Dsc Taya, Tāyam, Tāsam Tāsu 


100. Những chữ này cũng dùng như các tính từ. . 


Nam tánh 


1. So puriso (người đàn ông ấy) Te purisā 


2. Tam purisam 


3. Tena purisena 


5. Tasmā purisasmā 
4/6. Tassa purisassa 


7. Tasmim pūrise 


Te purise 

Tehi purisehi/ 
Tebhi (...bhi) 
Tesam purisānam 


Tesu purisesu 
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Trung tánh 

1. Tam phalam (quả đó) Tani (te) phalani 
2. Tam phalam Tani (te) phalani 
Nhüng cách con lai bién cách nhu Nam tánh 

Nữ tánh 

1. Sā latā (cây leo āy) Tā latāyo 

2. Tam latam Tā latāyo 

3. Tāya latāya Tāhi latābhi 


Etad (cái này) biến cách như чай’ 

Nam tānh : eso, ete... 

Trung tánh : etam, etāni, ete... 

Nam tánh : еза, età, etāyo... 

101. Kết hợp âm 

a. Khi 2 nguyên âm gặp nhau (nguyên âm sau đứng trước 
2 phụ âm) thì nguyên âm trước được lược bỏ, chỉ phụ âm còn 
lại kết với nguyên âm sau: Tato + utthāya = tat + utthāya = 
tatutthāya. 

b. ‘m’ di sau bởi một nguyên ām thì đổi thành ‘m’ và kết 
với nguyên âm tiếp theo. Tam + eva = tam + eva = tameva. 


Từ vụng 

Nam tánh 

Apāya (cõi khổ sau khi chết) 
Padīpa (đèn) 

Adicca (mặt trời) 

Pahāra (cú dām) 


Tapassin (nhà khó hạnh) 


Nữ tánh 
Sāvittī 
Bhitti 
Ukkā 
Bhāsā 
Sammunjanī 
Bhūmi 
Vijjā 
Trung tānh 
Mala 
Udaka 
Arahatta 
Duccarita 
Avidūra 
Sippa 
Angana 
Mukha 
Tính tir 
Paritta 
Pathama 
Majjhima 
Vadaññũ 
Susikkhita 
Pacchima 
Động từ 
Khādati 
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(kệ Sāvitrī) 
(tường nhà) 
(ngọn đuốc) 
(ngón ngữ) 
(cái chỗi) 
(đất/ nền nhà) 
(khoa học) 


(gi sát/bui/ cấu ué) 
(nước) 

(A la hán) 

(hành động ác) 
(người thân/ gần) 


(nghệ thuật) 


(sân/ khoảng trống) 
(miệng/ mặt/ lỗi vào/ công) - 


(một chút/ tóm tắt) 
(đầu tiên) 
(ở giữa) 

(rộng lượng) 

(khéo huấn luyện) 
(cuối / phương Tây) 


(ăn cứng) pp. khãdita 
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Tapati 
Namati 
Vandati 
Pūjayati 
Carati 
Jāyati 
Sammajjati 
Milāyati 
Pīļeti 
Vaddhati 
Abhibhavati 


(chiéu/ nung nóng) pp. tatta 
(cüi lay) pp. nata 

(kính lay) pp. vandita 

(tón kính) pp. Püjita 

(buóc lai gàn/ di quanh) pp. cinna 
(được sanh/ trở thành) pp. Jãta 
(quét) pp. sammattha 

(làm tàn ta) pp. milàta 

(dé nén) pp. Pilita 

(moc) pp. Vuddha 

(vượt qua) pp. abhibhüta 


Sikkhati (hoc/ có ky luật/ được huấn luyện) pp. sikkhita 
Vikasat (nở như hoa/ bơm căng lên) pp. vikasita (nở/ 


nở hoàn toàn) 


Sappati - (di chuyên một cách chậm chap) pp. sappita 
Tussati (hài lòng/ vui) pp. tuttha 


Antaradhāyati 


Kilissati 
Parikirati 
Орарајјай 
Samutthāti 


Adhigacchati 
102. Nhóm từ: 


(biến mắt) pp. antarahita 

(hư hai/ không sach) pp. kilittha 
(rải rắc) pp. parikinna (bao phủ với) 
(đi tới sau khi chết) pp. upapanna 


(sự phát sanh/ căn nguyên) pp. Samutthita 


(chứng đắc/ giác ngộ) pp. adhigata 


Duccaritam carati (nó phạm tội ác) 


Pādesu sirasā namati (dùng đầu lay dưới chân). 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch 


BÀI TẬP 24 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Ayasā samutthitam malam tatutthāya tameva khadati 

2. Buddho tejasā tapati 

3. Mayam tam Bhagavantam Buddham sirasā namāma 

4. Sāvittī chandaso mukham 

5. Tasmim sarasi udakam parittam 

6. Tā bhikkhuniyo mahatā thāmasā vipassanam vaddhet- 
vā arahattam pāpunimsu 

7. Те manussā kayena vacasā manasā ca duccaritam carit- 
vā maraņā param apāyam upapajjimsu 

8. Mayam piņdāya agatam theram disvā tutthena manasā 
sirasā vandimha, bhattena ca pūjayimhā 

9, Saraso avidūre araññasmim tapassino tapam caranti 

10. Ratthesu dhāvantesu utthitena rajasā gehanam bhitti- 
yo parikiņņā kilitthā jātā 

11. Ahi urasā sappati 

12. Katham tumhe padīpena vā ukkāya vinā rattiyam 
tamasi idha vicaratha? 

13. Сога rattiyam gehassāvidūre rahasā sallapanta 
nisidimsu. 
II. Dich ra Pali 

` 1. Các vi Ty kheo Tỳ kheo ni, sau khi tháy đức Phật đi 

qua đó, đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi, băng đâu đảnh lễ dưới 
chân Ngài. 
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2. Khi mặt trời mọc, bóng tối tan biến. 

3. Bây giờ các hoa sen trong hồ đang nở tròn đầy. 

4. bằng nhiều nỗ lực chúng tôi học cô ngữ Pali. 

5. Khi vị ni quét sân bằng chói, từ nền nhà nhiều bụi bám 
bay lên. 


6. Nhờ dinh dưỡng của thức ăn mà cơ thé lớn manh. 


7. Với tay (của anh ta) người anh đã cho một cú đấm vào 
ngực kẻ thù. 


8. Những hoa sen được mang từ hồ bây giờ đang úa tàn. 

9. Nếu bạn không học nghệ thuật hay khoa học hay giáo 
lý ở lứa tuổi đầu đời, thì hoặc bạn sẽ không thé có nghề 
nghiệp ở tuôi trung niên và chắc chắn bạn sẽ bị áp lực bởi 
nghèo khó vào những ngày cuối cùng của đời bạn. 


10. Con người nhân hậu và khéo tu dưỡng sẽ trưởng 
thành trong uy tín. 


Жжжж 
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BÀI25 — 
PHỤ ÂM ТАМ CUNG BĂNG N' 


(Nam tính) 
103. Attan (bản ngã/ linh hồn/ thực thể) 
Số ít Số nhiều | 
1 Atta Attāno 
Attā, Atta Attāno 
2 Attānam, Attam Attāno 
3/5 Attanā —— Attanebhi/hi 
4/6 Attano Attanam 
7 Attani Attanesu 


104. Bramhan (Brahma/ Thượng dé) và Rãjan (người cai 
tri/ vua) bién cách gióng ‘attan’ trừ Sở dụng cách, Chi dinh 
cách và Sở thuộc cách só ít. Chúng bién cách nhu sau. *Sakh- 
in’ (bạn) là một danh từ bát quy tác. 

Các hình thức số it 

Bramhan Rajan Sakhin 

1. Bramhā Raja Sakhã 
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8. Bramhe Raja Sakhe, -a, -a 

2. Bramhanam/-am Rajanam/-am Sakharam 

3/5. Bramhunā Rājinā, «unā Sakhinā 
Кайда 

4/6. Bramhuno Rājino,-uno Sakhino 
Rañño 

7. Bramhani Rājini, -amhi Sakhāre 
Rājasmim 


Các hình thức sô nhiêu 


Bramhan Rājan Sakhin 
1. Bramhāno Rājāno Sakhāro 
8. Bramhāno Rājāno Sakhāro 
2. Bramhāno Rājāno Sakhāro 
3/5. Bramhehi/-bhi Rājehi/-bhi  Sakhārehi/-bhi 
Rājūhi/-bhi 
4/6. Bramhānam Rājānam Sakhīnam 
Rājūnam Sakhānam 
7. Bramhesu Rājesu/-ūsu Ѕакһагеѕи 


105. Tất cả các danh từ số ít biến cách theo Xuất xứ 
cách, tận cùng bằng *-smà' và '-mhà' như: attasmā, attam- 
ha, bramhasmā, bramhamhā, rājasmā, rājamhā, sakhārasmā, 
sakhāramhā, kammasmā, kammamhā. 


106. “Hetu'. Dū “hetu' là một danh từ nhưng nó được 
dùng để diễn tả ý nghĩa *vi/ do bởi/ nhờ có/ liên hệ với? và 
biến cách theo Sở thuộc cách: Kammassa hetu (do nghiệp/ 
liên hệ đến nghiệp). 
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Từ vựng 

Danh từ Nam tānh 

Amitta (kẻ thù) 

Sakhin (bạn đồng hành) 
Bramhana | (Bà la Môn) 

Jetar (người chiến thắng) 
Dũta (sứ giả) 

Cora (ăn trộm) 

Pati (người chóng/ chủ) 
Natha (nơi nương tựa) 
Paccāmitta (kẻ thù) 

Pātubhāva - (sự xuất hiện) 
Jambu-dipa (Án độ) 

Vipāka (kēt guā) 

Vasala (giai cāp thāp nhāt trong 4 giai cāp) 
Guņa/ Dhamma (quốc gia/ phẩm chất) 
Danh từ Trung tānh 

Isipatana (vườn Nai) 

Yuddha (chiến trận) 
Sangama (chiến trận) 

Cetiya (điện Phật) 
Sapateyya/dhana (của cải) 

Phala (trāi/ quả) 


Pubba-nimitta (dāu hiču dā đề cập trên) 
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Danh từ Nữ tánh 

Pavatti (bản kê khai/ tin tức) 
Yuddha-bhūmi (chiến trường) 

Jati (sanh/ chủng tóc) Sdc (s.i) = Jātiyā/ Jaccā 
Động từ 

Pātubhavati : (pātu+bhū) xuất hiện, trở nên rõ ràng 
Pativedeti : thông báo 

Pamodati : làm cho vui mừng pp. pamudita 
Pattheti : hy vong/ mong. mói pp. patthita 
Pasamsati : tán thán pp. pasamsita, pasattha 
Palāpeti : đuổi 

Kujjhati : giận dữ pp. kuddha 

Dubbhati : âm mưu chóng lại 


Tính tir 
Dummedha (ngu) 
Dubbala (yếu đuối) 


Rãja-santaka (tịch thu) 

Bất biến từ : 

Iva/ Viya (nhu/ gióng nhu) 
Eva (chi) 
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BÀI TẬP 25 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Bālā dummedhā pāpakāni kammani karontā amittena 
attanā iva caranti 


2. Bhagavā bramhunā yācito Isipatanam gantvā dham- 
mam desesi 


3. Na jaccā vasalo hoti, na jaccā hoti brāmhaņo, kamma- 
na eva vasalo pi brāmhaņo pi hoti 


4. Attano sakhāram jetā mitto na hoti 
5. Dūto āgamma rañño sangamassa pavattim pativedesi 
6. Coresu balavantesu jātesu rājāno dubbalā honti 


7. Sakhā cirassam āgatam sakhāram iva sā gharam āga- 
tam patim disvā pamuditā ahosi 


8. Attā hi attano nātho | 

9. Тайз bārāņasiyam rajjam apatthento гаја пата nāhosi 

10. Sakkosi nu kho tvam tãta рассатійепа тајіпа sad- 
dhim yuddham kātum? 


11. Etam hi pubba-nimittam bramhuno pātubhāvāya 


12. Aham pitarā ca mātuyā ca bhātarehi ca sakhārehi ca 
saddhim cetiyāni vandamāno Jambudipe tatra tatra vicarim. 


II. Dịch ra Pāli 
1. Chớ thân cận những ban ác. 


2. Con trai của vua đã đi tới vườn với các bạn mình. 
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3. Do nhờ những việc làm thiện mà loài người sanh vào 
cối an lạc sau khi chết. 

4. Nhiều người ở Ấn thờ thần Brahma. 

5. Loài người làm điều tốt được thần Brahma khen ngợi. 

6. Tại ông mà vị Bộ trưởng đã bị đuổi ra khỏi nước vi đức 
vua giận dit. | 

7. Nó tu minh phung duóng me cha. 

8. Các hành động thiện được làm bởi nhiều người, sé di 
theo chúng như bóng theo hình. 

9. Người ta nên khiến trách chính minh vì các hành động 
ác của chính mình (tạo ra). 

10. Dân chúng an vui khi có đức vua ân đức và công 
băng. 

11. Nếu nó âm mưu chống lại nhà vua thì mọi của cải của 
nó sẽ bị tịch thu. 

12. Từ, Bi, Hy và Xà là những phẩm chất được tìm thấy 
trong Vô Lượng Tâm (Brahmas). 


Жжжж 
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BÀI 26 
ĐẠI TỪ 


107. Đại từ biến cách theo 3 tánh. Chúng được dùng như 
các tính từ. 'Amha' và “tumha' là những trường hợp ngoại lệ, 


chúng biến cách theo 3 tánh. 


108. Đại từ nghỉ уйп “Кіт” (ai/ cái gì/ cái nào?) 


Nam tánh 
1. Ko Ke 
2. Kam f Ke 
3/5. Kena/Kasmā/-amhā Kebhi/ Kehi 
4/6. Kassa Kesam, Kesãnam 
7. Kasmim/-amhi Kesu 
Trung tánh 
1. Kim, Kam Ke, Кап! 
2. Kim, Kam Ke, Kani 
3/5. Kena/ Kasma/-amha Kebhi/ Kehi 
4/6. Kassa Kesam, Kesanam 
7. Kasmim, Kamhi Kesu 
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Nữ tānh 
1. Ка Ka, Kãyo 
2. Kam Kā, Kāyo 
3/5. Kāya Kābhi/ Kāhi 
4/6. Kāya, Kassā, Kissā Kāsam, Kāsānam 


7. Kāya/-yam, Kassam, Kissam Каѕи 


109. Sử dụng như 


Dai tir 
(8 (ai, cái gì, cái nào?) 
Nam tánh Ke (ai, cái gì, cái nào?) 
im, Kam (cái gì, cái nào?) 
Trung tánh Ke, Kani (cái gì, cái nào?) 
8 (ai, cái gì, cái nào?) 
Nữ tánh lā Kāyo (ai, cái gì, cái nào?) 


Tính từ thuộc dai từ 

Ko puriso (người gì, người nào?) 
Nam tánh Ke purisā (những người nào?) 
4 Kam phalam (trāi cāy nāo?) 


Trung tānh Ke/Kāni phalāni (những trái cây nào?) 
la itthī (người dàn bà nào?) 

Nữ tánh Ka, Kayo itthiyo (những dàn bà nào?) 

110. Dai từ quan hé “уай” (ai, cái gi, cái nào) 

Nam tánh 

1. Yo Ye 


2. Yam Ye 
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3/5.Yena/Yasmā/-amhā Yebhi/ Yehi 

4/6. Yassa Yesam, Yesānam 
7. Yasmim, Yamhi Yesu 

Trung tánh 

1/2. Yam Ye, Yani 

Phần còn lại như Nam tánh 

111. Nữ tánh 

1. Ya Ya, Yāyo 

2. Yam Yà, Yãyo 

3/5. Yaya Yābhi/ Yāhi 


4/6. Yāya, Yassā 


7. Yāya/-yam, Yassam ` 


112. Ýnghĩa 
(M): Yo 

Yo puriso 
Ye 

Ye purisā 
(Nt): Yam 
Yam phalam 
. Yani 

Vāni phalāni 
(F): Yā 

Yā itthī 

Ya, Yayo 
Yā, Yāyo itthiyo 


Yāsam, Yãsanam ` 
Yāsu 


(ai/cāi gì/người nào) - 
(cái nào/ người nāo) 
(ai/cāi gì/những người nào) | 
(cái nào/người nào (s.n) 
(cái gi/cāi nào) 

(quả nào) 

(cái gi/nhūng cái nào) 
(nhüng quá nào) 

(ai/cái gi/nguói nào) 
(người phụ nữ nào) 
(những người nào) 

(phụ nữ nào) 
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113. Các đại từ hay tính từ thuộc đại từ như sabba (tất cả, 
môi một), eka (một vài), katara (cái nào trong 2), katama (cái 
nào trong nhiêu), pubba (cái trước, phương đông), apara (cái 
khác, phương tây), para (cái khác, một cái khác), itara (cái 
khác, cái kê), añña (một cái khác), afifiatara (một sô), añfñiat- 
ата (một sô) được bién cách giông ‘yad’. 

Ghi chú: Định sở cách số it của “pubba' có thêm một hình 
thức khác nữa là *pubbe'. 

114. Vài vi dụ cho cách dùng dai từ Quan hé ‘yad’. 


Ye āsavā ... pahīnā te Tathāgatassa (những lậu hoặc nào 
khởi lên nơi đức Thê Tôn đêu được Ngài đoạn trù). 

Yo appadutthassa narassa dussati... tam eva balam pac- 
ceti papam (Ai xúc phạm người vô hại, tội ác sẽ đi theo kẻ 
ngu ây). 

Đối với một số câu, quan hệ đại từ được dùng trong một 
mệnh đê và đại từ chỉ định được hiểu ngâm. 

Ye cittam safifiamessanti mokkhanti māra-bandhanā 
(những ai điêu phuc tám mình, họ sé thoát khói sự cám dó 
của Ma vương). 

115. Đại từ không xác định 


Đại từ không xác định được hình thành bằng cách thêm 
các tiép vĩ ngữ ci, cana, api hay pi vào hình thức biến cách 
của đại từ nghi vân ‘kim’ (ka) (ai đó). 

Nam tánh: 


1. Koci, kopi, kocana Keci, kepi, kecana 
2. Kafici/-cana, kampi/-api 


7 


3/5. Kenaci, kenāpi/ kasmāci, kasmāp... Kehipi, Kehici 
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4/6. Kassaci, kassapi, kassacana Kesañci/-ampi/-añcana 

7. Kasmifici/-ana, kasmimpi, Kesuci, kesupi 

kismici/-pi. 

116. Trung tánh: Kafici, kaficana, kifici, kiãcana, Катрі, 
kimpi, kimapi. 

117. Nữ tánh: Kāci, kācana, kapi (chủ cách, số ít); kãci, 
kapi... (chủ cách, số nhiều); kãyaci, kāyacana, kāyapi (Sử 
dụng cách, số it)... 


118. Phối hợp ngữ âm 

a. m trước âm họng trở thành ñ 

b. m trước âm vòm trở thành ñ 

c. m trước âm sau vòm trở thành n 
d. m trước âm răng trở thành n 


e. m trước âm môi trở thành m 


Các ví dụ: a. saraņam gato = saraņangato 
b. kam + ci = kafici 
c. sam + thāti = santhati 
d. sam + titthati = santitthati 
e. kam + pi = kampi 


119. Iti. Iti đặt sau một câu dā trích hay tư duy ngoài là 
và được đặt sau dáu ngoặc. Nó bao gồm các cảm giác “nghĩ, 
quan sát, giả sử, biết, nói hay gọi'. 


Vị dụ: Bhagava bhikkhũ amantesi “bhikkhavo' ti (đức 
Thé Tôn nói với các Tỳ kheo “này các Ty kheo’). 


Tam jaññã vasalo iti (người ta biết nó như “người hạ liệt). 
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Bhagava bhikkhü āmantesi ‘Anujānāmi bhikkhave 
ārāman' ti (đức Phật day các Tỳ kheo răng “Ta cho phép các 
con, này các Tỳ kheo, sóng trong rừng”). 

Bhavampi no  Gotamo anuttaram sammāsambodhim 
abhisambuddho' ti patijānāti? (Có phải đức Cù Đàm cũng 
tuyên bó “Ta vừa chứng đắc sự giác ngộ tối thượng?) : 


Khattiyam  *daharo'ti nàvamafifieyya (nguói ta khóng 
nén xem thường tư duy của người trẻ tuổi rồi cho răng “Nó 
chỉ là trẻ con". 

120. Các trạng từ thuộc đại từ 

Quan hệ 

Yadā (khi, khi nào) 

Yattha, yatra, yahim (ở đâu, bất cứ đâu) 

Yato (từ ai, từ cái gì, từ khi, từ đâu, bởi vì, từ ). 

Yathā (theo cách này, như là). 

Nghỉ vấn 

Kada (khi nào?) 
Kuhim, kutra, kattha (ở đâu?) 

Kuto (tir đâu 2) 

Katham (thế nào?) 

Chỉ định 

Tadā (rồi thì) 

Tahim, tatra, tattha (ở đó) 

Tato (từ đó) 

Tathā (cũng vậy) 

Ittham, iti, evam (như vậy). = 
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Các trang từ không xác định 

Katthaci, katthāpi, kuhiūcipi (vài nơi) 

Kadāci, kadācana, kadāpi, kudācanam (tại lúc nào đó, - 
thỉnh thoảng) 

Na kudācanam (không bao gió) 

Kutocipi, kutopi (tử vài nơi) 

Các trạng từ khác i 

Sabbattha (mọi nơi) 

Sabbadhi (mọi nơi) 

Sabbathà (trong moi cách) 

Sabbadā, sadā (từng, cho từng, mỗi ngày) _ 

Sabbaso (bằng mọi phương tiện, cùng nhau). 

121. Mao từ 

Trong tiếng Pāli không có mạo từ tương đương với ‘a, 
an” và ‘the’ của tiêng Anh. Vi thé *puriso* có nghĩa là hoặc 
“một người" hay “người пау”. Các dai từ chi định ‘tad’ (cái kia), 
‘ima’ (cái này), ‘etat’ (cái này) đôi khi có thê dùng như mạo từ 
xác định “the”: so puriso, ayam puriso, eso puriso (người này). 

Mao từ không xác dinh cung cấp bởi đại từ *kiīci” hay các 
đại từ như ‘ека, ekacca' (một, một sô). 

Eko puriso, ekacco puriso (một vài người, một người); 
eke, ekacce purisā (một sô người, các người). 

122. ‘Yad’ được lập lại nghĩa là ‘bát cứ cái gì”: ‘yo yo 
puriso' (bât cử nam giới nào), yà ya itthī (bât cứ nữ giới nào), 
yam уат phalam (bât cứ trái cây gì). "Tad” lập lại nghĩa là ` 
*dáy và kia’ hay ‘tât cả. Phân từ ‘eva’ đi theo chúng đê nhân 
mạnh. Yam yadeva (yam yam eva) = bât cứ điều gì. 
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123. Kết hợp âm 


a. m cuối của các hình thức trung tánh “yam, tam và và 
etam' di theo bởi một nguyên âm, đổi thành ‘d’ rất thường. 


Yam idam = yadidam; tam eva = tadeva; etam avoca = 
etadavoca. 


b. m + у không bắt buộc phải đôi thành йй. 

Tam yeva = taññeva; yam yam eva = yaññadeva. 

c. 'Añño aññam' trở thành aññamaññam (... lẫn nhau). 
Từ vựng 


Các danh từ Nam tánh 


Vanibbaka người nghèo khổ 
Musā-vāda nói dói 
Sāvaka _ đệ tử 


Khipita-sadda tiéng hắt hơi 
Ukkāsita-sadda ^ tiếng tàng hắng 
Kakkataka người hay càu nhàu 


Ala cái nhéo/ngắt của người khó tính | 
Kathala mānh góm 

Chanda-rāga-vinaya vô tham 

Upaddava tai nạn 

Samaya thời gian 

Padesa nơi chốn 

Nidāgha han hān 

Upāya phương tiện, con đường 


Uposatha ngày bó tát 


Khuddaka-pāņa 


Sambādha 


Các danh từ Trung tánh 


Nissarana 
Dukkha 
Soka 
Mitta 
Pahāna 
Asuci 
Kattha 
Jīvita 


Các danh từ Nữ tánh 


Girà 
Vedanā 
Pañña 
Kitti 
Dakkhiņā 
Jīvikā 
Bhikkhā 
Tinh tīr 
Kakkasa 
Viññãpana 
Sacca 
Parihīna 
Suparihīna 
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côn trùng 
sự khó khăn 


trón thoát 

đau khổ 

sầu muộn 

bạn 

từ bỏ, đoạn diệt 
rāc Tưởi 

que củi, gậy 
mạng sống 


lời nói, âm thanh 
cảm giác 


atri tue 


danh vong 
món quà 

mang sóng 

dó ăn khát thực 


thô lỗ, gÓ ghà 

có kiến thức 

sự thật, chân dē 
bị tước đi, bị mất 
bị mắt hoàn toàn 
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Các động từ 
Vaficeti 

Jaññā 

Vijānāti (vi + ñā) 
Udīrayati (ud + īr) 


lừa dôi 


hình thức rút gọn của janeyya 


biết 
nói 


Abhininnāmeti (abhi + nir + nam) trải rộng 


Sañchindati (sam+chid) 
Dajja 

Ganthati (ganth) 
Parihayati (pari+ha) 
Pariyesati (pari+1s) 
Bhāyati (bhi) 

Visidati (vi+sad) 
Nimanteti (ni+mant) 
Nikkhamati (nistkam) 
Vindati (vid) 
Abhisajati (abhirsaj) 
Pattheti (pa+atth) 
Atirocati (ati+ruc) 
Cụm từ 

Jīvikam kappeti 


Trang tir 


Sakkaccam 


rói ra 

từ rút gọn của dadeyya 
ràng buộc 

giảm bớt 

tìm tòi 

50 

ngập ngừng 

mdi 

đi ra ngoài 


` đạt được 


nguyên rủa, giận dữ 
mong ước 
chiêu sáng 


sông, giữ mạng sông 


một cách kính trọng. 
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BÀI TẬP 26 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Yo brāmhaņam vã samanam vã aññam vã pi vaņib- 
bakam musā-vādena vañceti, tam jaññã vasalo iti (Sn 23) 

2. Yamhā dhammam vijāneyya, sakkaccam tam namas- 
saye (Dhp 392) 

3. Akakkasam viññapanim giram saccamudiraye yaya 
nābhisaje kañci, tamaham brümi brāmhaņam (Dhp. 408) 

4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, 
neva tasmim samaye samanassa Gotamassa sāvakānam kh- 
ipita-saddo và hoti ukkãsita-saddo và (M. II 5) 


5. Үаййайеуа so kakkatako alam abhininnameyya, tam 
tadeva te kumārakā và (tà) kumārikā và katthena và kathale- 
na và sañchindeyyum (S. I 123) 

6. Кійса bhikkhave vedanānam nissaraņam ? Yo bhik- 
khave vedanānam chanda - rāga-vinayo chanda-rāgap- 
pahānam, idam vedanānam nissaraņam (M. I 90) 

7. Te bhikkhave sattā suparihīnā, ye ariyaya paññäya par- 
ihīnā (It 35) 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dein (Ud. 92) 

9. Saccena kittim pappoti, dadam mittàni ganthati (S. 1215) 

10. Katamena maggena so agato (Vin I 30)? 

11. Sa kataram upaddayam na kareyya (J. I 298)? 

12. Petānam dakkhinam dajjā pubbe katamanussaram 
(PV I4) 
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13. Aparasmim samaye tasmim padese mahā nidāgho 
ahosi 


14. Te jīvikam kappetum upāyam pariyesamānā 
afifiataram ратат pāpunimsu 

15. Katamā ca sā bhikkhave majjhimā patipadā? Ayame- 
va ariyo atthangiko maggo, seyyathīdam sammāditthi sam- 
māsankappo samīmāvācā sammākammanto sammāājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhī” ti. 
II. Dich ra Pāli 

1. Trong đời không có ai bāng Ta. 

2. Thường là ngày bó tát của người thanh tịnh. 

3. Mọi cái giàu của nó rỗi sẽ giảm dần. 

4. Ó đây một số người hiểu nó như thật. 

5. Chúng đả thương nhau với những bàn tay của chúng. 

6. Mọi người sợ tử vong. 

7. Một số côn trùng sanh ra trong đồng rác. 

8. Gian nan làm nhiều khi người ngu chùn bước. 

9. Đối với mọi ngừơi, cuộc sống là thân thiện. 

10. Lúc ấy các bà la môn thỉnh các Tỳ kheo dùng cơm. 

11. Một số đã ăn và một số ra ngoài khất thực. 

12. Nói ‘thé nào mà người ta có thé đạt được trí tuệ”. 

13. Vị ấy đã chiếu sáng các cõi trời khác. 

14. Một người bố thí tới một số người, nhưng cho những 
người khác vị ây không bô thí. 

15. Nếu một tỳ kheo khởi lên *mong con đạt được thiền 
định' thì vị ây phải giữ các giới và tu tập thiên định. 

. 16. Bất kỳ khi nào xảy ra sự nguy hiểm, điều đó chỉ xảy 

dēn tit người ngu chứ không từ người tri. 


AMHA 

Số ít 

1. aham 

2. mam, mamam 
3/5. mayā 

4/6. mama/ mayham 
7. may! = 
TUMHA 


1. уат 

2. tvam, tam, tavam 
3/5. tvayā, taya 
4/6. tava, tuyham 

7. tvayi, tayi 
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BÀI 27 
ĐẠI TỪ 


Số nhiều 
mayam, amhe 
amhe 

amhebhi, amhehi 


amhakam/ asmakam/ amham 


.amhesu 


tumhe 
tumhe 
tumhebhi, tumhehi 
tumhakam, tumhe 


tumhesu 


Te, me, vo và no không đứng ở đầu câu. Me được dùng 


trong các cách 3, 4 và 6 sô Ít. 
Katam me (được làm bởi tôi) 
Dhanam me (tài sản của tôi) 
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Dadāhi me (cho tôi) 

Rakkhatha no (bảo vệ/ hộ trì chúng tôi) 
Mittã no (những người bạn của chúng tôi) 
Katam te (được làm bởi bạn) 

Dhanam te (của cải của bạn) 

Passami vo (tôi thấy bạn) 

Dadami vo (tôi cho bạn) 

Dadahi no (cho chúng tôi) 

Katam no (được làm bởi chúng tôi) 
Dadāmi te (tôi cho các anh) | 

Katam vo (được làm bởi các anh) 
Dhanam vo (tài sản của các bạn) 

Các đại từ này thông thường đối với tất cả 3 tánh. 
IDAM (та), cái này 


Nam tánh 

Số it Số nhiễu 

1. ayam ime 

2. imam ime 

3/5. iminā, anena/ iminā ebhi, ehi, imebhi/-ehi 


imamhā, imasmā, amhā, asmā 

4/6. imassa, assa imesam, imesanam, 
esam, esanam 

7. imasmim, imamhi imesu, esu 

asmim, amhi 


Trung tánh 


1. idam, imam 

2. idam, imam 

Phần còn lại như nam tánh 
Nữ tánh 


1. ayam ` 

2. imam 

3/5. imāya 

4/6. imissā, assā, imaya 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dịch | 139 


SỐ nhiễu 
ime, imani 


1me, imani 


Số nhiều 

1m8, imāyo 

Ima, imāyo 
imabhi, imahi 
imasam/asam/ 
imāsānam/āsānam 


7. imissam, assam, imāya, imayam imāsu, āsu 


AMU (cái kia, này, ng...) 
Nam tánh 

Số it 

1. asu, amu 

2. amum 

3/5. amuna/ amunā 
amusmā, amumhā 
4/6. amuno, amussa 
7. amusmim, amumhi 
Trung tánh 

1/2. adum 


S6 nhiễu 

amū 

amū 

amūhi, amūbhi 


amūsam, amūsānam 


amūsu 


атай, amūni 


Phần còn lại giống với Nam tānh 
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Nit tánh 

1. asu amü, amuyo 

2. amum 5 amu, amuyo 

3/5. amuyā amübhi, amühi 

4/6. amuyā, amussã amūsam, amūsānam 


7. amuyā, amuyam, amussam amūsu 


124. Thông thường tiếp Vĩ ngữ “-ka' được thêm vào ‘asu’, 
“ати? và biến cách giống danh từ nam tánh hay trung tánh 
. tận cùng bằng ‘a’. Danh từ nữ tánh được biến cách giống 
danh từ nữ tánh tận cùng i như *asukī, amukT'... 
Các động từ 


Điều kiện cách 


Tán cùng 
I. (ssam (iyssamhā 
II. (1)sse (i)ssatha 
III. (i)ssā ()ssamsu 


Gốc: đhãv, căn: đhãva (chạy) 


L adhãvissam adhāvissamhā ` 
П. adhāvisse adhāvissatha 
IH. adhāvissā adhāvissamsu 


* tiếp đầu ngữ ‘а’ được lược bó tùy ý. 

125. Gốc kĩ (căn kina), akinissam, akiņissamhā... 
Gốc dis (căn dese), adesessam, adesessamhā... 
Gốc kar (căn karo), akarissam, akarissamhā... 


126. Động từ điều kiện cách diễn tả một һап động hay 
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sự việc có thể xảy ra theo điều kiện đã được đưa ra. Ví du: 
Sace so agamissa ahampi tatra agamissam (nó dà di dén dó, 
tôi cũng muôn di). Những động từ điêu kiện cách có thê đứng | 
trước và là những mệnh dé kêt quà cho nhau, hay động từ 
điều kiện có mệnh đề đứng trước và động từ có mệnh đề kết 
quả dùng như động từ điêu kiện, khả năng hay động từ vi lai. 

127. Sự kết hợp âm 

Khi “” đứng trước một nguyên âm khác, “у” sẽ thêm vào 
giữa sau đó kết hợp với nguyên âm kê. Ví dụ: idani eva = 
idāni + y + eva = idāniyeva. U 

Từ vựng | 

Neva (na + eva) không bao giờ, chắc chắn không 

Pharusa (adj) thô lỗ, gó ghë 

Āgamma vừa đến (ddt của āgacchati) 

Bhanda (n) hàng hóa 

Pati (bbt, xxc) tới, nhằm mục đích 

Na hevam (na hi + evam) chắc chắn không như vậy 

Tāva duggato (cc, số ít) quá nghèo 

Kutumba (n) gia đình 

Pandita (adj) thông thái 

Kālasseva (kalassa eva) sớm, sớm hơn, 

Nātīnam antare (trong số bà con) 

Tāva mahanto (cc, số it) quá lớn 


Dãm (n) gỗ, que lửa 
Idāni yeva (bbt) ngay lúc này, vừa mới đây, rồi 
Vayas (n) thời kỳ, thời đại, tuči 


Āhārupakaraņa (n) thực phẩm 
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,Nissamsayam (xxc, số ít dùng nhu adv) không do du, 
chác chán 

Dóng tir 
Akkosati (a + kus) nó máng; pp. akkuttha, akkosita 
Pāleti, rakkhati (giữ, bảo vệ, trông nom) pp. pālita, rakkhita 
Labhati (rt. Labh) chứng đắc, nhận được; pp. laddha 
Vadhati (rt. Vađh) giết, tra tán, hành hạ; pp. hata 
Jālayati (rt. Jal) dót/ nhen (lửa); pp. jālita 
Ajjayati (rt. Ajj) kiếm; pp. ajjita 
Pileti (rt. Pil) đè nén; pp. pilita. 


BÀI TẬP 27 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Sace asuko puriso idhāgacchissā mayam idha nāgac- 

chissamha 

2. Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamajja tam 
dhaññena vapeyyama 

3. Sace te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhakam 
sevakā idhagamma bhufijissanti 

4. Sace tumhe pāpāni kammani akarissatha, marana 
param manussattam neva labhissatha 

5. Yadi corā tatra gantvā amussa gahapatino geham pavi- 
sissamsu, rājapurisā sabbe te aganhissamsu 

6. Asukiyā duhitari nahāyitum nadim gacchantiyam yadi 
tvam pharusāya vācāya tam na akkosisse, na hi tava pita 
tvam evam paharissā = 
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7. Sace ayam rājā attano pitaram dhammikam rājānam 
nāvadhissā, ajja idheva sotāpatti-phalam pāpunissā 

8. Sace tvam amūni bhaņdāni amuyā itthiyā nādadisse, 
katham sā tāva dubbalā duggatā itthī tāni attano geham pati 
aharissā? 


9. Sace asukā purisā amūni dārūni atra anayissamsu, 
idāni yeva mayam atra aggim jālayissamhā 

10. Sace tumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, na- 
hevam idāni pacchime vayasi dāļiddiyena pīļitā abhavissatha. 
II. Dịch ra Pāli 

1. Nếu ngày qua bạn ở đây tôi cũng muốn đến. 

2. Nó nghèo quá làm sao dé duy trì một gia đình lớn như vậy? 

3. Họ không có kiến thức gi về nghệ thuật lẫn khoa học 
làm sao chúng ta bảo họ “có kiến thức'? 

4. Nếu bạn muốn bán nhà bạn, chúng tôi sẽ mua nó. 


5. Ngày qua tôi đã thấy những người như vậy như vậy 
chuyện trò một cách bí mật với người này gần cái cây to kia. 


6. Hãy cho những bộ đồ này cho những đứa bé trai và gái 
như vậy như vậy. 
7. Trong khi mưa to như thế, người đàn ông này từ đâu đến? 
, 8. Tôi không đi đến đó sớm hơn vì có cuộc cãi lộn trong 
sô những người bà con của chúng tôi. 
9. Nếu bạn khuyên tôi điều này sớm hơn tôi sẽ không làm 
như vậy. 


10. Nếu bạn cung cấp gạo và bột cà ri, nó sẽ chuẩn bị thức 
ăn cho tất cả chúng ta rồi. 
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x BÀI 28 
THĪ QUÁ KHÜ 


128. Có 3 loại động từ qúa khứ: ajjatanī (quá khứ xác 
định), hīyattanī (qk bất định) và parokkhā (gk hoān thānh). 
Trước đây qk xác định được dùng để diễn tả hành động qk rất 
gần và qk bát định dùng dé chỉ cho hành động thuộc qk chưa 
hoàn thành. Nhưng lâu sau người ta đã đánh mát sự sai khác 
và ajjatanī (qk đơn) dā bắt đầu dùng trong văn xuôi (để diễn 
tả qk trong văn xuôi rất thường), và qk kia hầu hết có trong 
kệ. Parokkhā (qk bất định) chỉ dùng nhiều sau này trong các 
tác phẩm như Bodhivausa, Hattha-vanagalla-vihära-vamsa 
và các tác phẩm khác. Xưa kia các động từ thì qk được dạy 
là như thế. Bây giờ chúng chỉ cho các hình thức của động từ 
hīyattanī (qk xác định). 


Chữ tận cùng 


SỐ it SỐ nhiều 
am, a mhā 
oši ttha _ 


a ü 
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e. 


góc: vad (nói) 


Số it Số nhiều 
1. avadam, avada avadamhā 
2. iJon avado avadattha 
3. avadā : avadũ 


129. Cách dùng của một số từ 


(a) adhikaranam: khi từ này kết với một danh từ, nó hàm 
nghĩa “bởi vi”, ‘do vi hay “qua йё”. Ví du: pamadadhikaranam 
(pamada-adhikaranam) (vì lơ là, qua bát cần, do vô ý), 


„(b) patibhāti (vāo tām). Động tir này đi với cách thứ 2 


(đôi cách). Ví dụ: patibhãtu tam dhammīkathā (dé anh thâm 
nhập kinh tạng). : 


(с) Suốt thời được diễn tā bằng cách thứ 5 hay 3. Ví dụ: 
Ekam samayam (tại một thời), tena Samayena (vào lúc đó). 

(d) Yena-tena, yena tam (bất cứ nơi nào, ở đó). 

Ví du: Yena Bhagavā tenúpasaikami (vị āy đi đến đó nơi 
đức Thê Tôn trú, nghĩa là vị ấy đi đến đức Thê Tôn). 

Atha kho Bhagavä yena Kotigāmo tadavasari (tam avasa- 
T1) (rồi thì đức Thê Tôn đã xuống chỗ Kotigāma Sông, nghĩa 
là đức Thế Tôn đến Kotigama. 


kính của tôi dâng lên đức Thế Tôn). Alam antarayaya (trở 


ung ngay cả với đt nguyên mẫu: 
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130. Có: không có động từ ‘to have’ trong văn phạm Pali 
như tiếng Anh mà chỉ có động từ “to be’ đi với một danh từ 
hay đại danh từ (cách thứ 6) mà thôi. VD: Puttā me atthi 
(có những đứa con trai của tôi=tôi có con trai). Mama vijjati 
sahāyako (có một người bạn của tôi=tôi có một bạn). 

Ba cấp độ của tĩnh từ 

131. các tiếp vĩ ngữ —tara và -tama thường được thêm vào 
tĩnh từ dé hinh thành các cáp so sánh hơn và so sánh nhát. 
Nguyên mẫu So sánh hơn S/s nhất 
Abhirūpa (đẹp) Abhirūpatara Abhirūpatama 
Pāpa (độc ác) Pãpatara Papatama 
Dhanavant (giàu) Dhanavantatara Dhanavantatama 
Mahant (lớn) Mahantatara Mahantatama 

Ghi ch: những chữ tận cùng —nt sẽ thêm “а? trước khi kết 
với Чага’ và Чата”. 

132. S/s hơn và nhất được hình thành bằng cách thêm — 
iya —issika và —ittha. VD: Papa (ác); Pāpiya, Pāpissika (ác 
hơn); Pāpittha (ác nhat). 2 

Các hình thức bát bién 
Vuddha (già) jeyya (рід һоп) — jettha (già nhát) 
Pasattha (đáng ca ngợi) seyya settha 
Yuvan (trẻ) kaņiya kaņittha 


133. Những tinh từ ở cấp độ so sánh hơn hầu như được 
dùng với các danh từ cách thứ 3 hay 5 và cáp so sánh nhất 
được dùng với các danh từ hoặc cách thứ 6 hay 7 (plu). 

VD: Tãyã mahiddhikataro (mạnh hơn bạn) 

Tesam sattamo, tesu sattamo (hơn hết tong số họ). 
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134. Liên kết hòa âm 
I hay e theo sau bởi môt nguyên âm không đồng bị đổi 


thành y và sau đó kết liền với nguyên âm tiép theo. VD: pati - 
+ antam = patyantam. Ty luôn đổi thành cc: patyantam = 


paccantam. Te + ajja = tyajja. 


U hay o di theo bởi mót nguyén ám khóng dóng bi dói 
thành v và kết với nguyên âm tiếp theo. VD: na tu + eva = 
na tv + eva = natveva. So kho āyasmā = so khv + ayasma = 
sokhvayasma. 

Tir vựng 


Các danh từ nam tánh 


Alhaka : đơn vị đo lường 
Sabbaññũ : bâc giác ngô ` 
Miga-rājā : Sư tử 

Sela : hòn đá 

Agada : thuốc uống 

Kimi : côn trùng, sâu bọ 
Ayo-gula : banh bằng sắt 
Ajjhāsaya : mục dich, dà nghị 
Yütha : cầu kết, bē, nhóm 
Paccāmitta : kẻ thù 

Tava : của bạn 

Kopa : giận đữ 

Garula : dóng vát hoc 
Khadira : thực vật học 
Uttamanīga : đầu 

Sigla _ : chó rừng 
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Sakunta : chim 
Rattha-pinda : được thức ăn từ ai 
Bhãga : phần (chia) 
Chana : lễ hội 
- Kotthasa : phàn 
Các danh từ nữ tānh 
mi : sóng 
Eka-cariyā : sóng một mình 
Yañña-sampada : tế lễ 
Vela : bờ, lè 
Sahāyatā : tình bạn 
Các danh từ trung tánh 
Nāņa : trí tuệ 
Dukkhata : khó đau 
Vassita : tiếng On 
Udaka : nuc 
Bīja : hạt giống 
Uras : ngực 
Mūuhutta : khoảnh khắc 
Manussa-vassita : tiếng người 
Tĩnh từ 
Gambhīra : sầu 
Tatta : pp của tapati (nóng) 
Suvijāna : dë hiểu 
Dubbijàna : khó hiểu 


Aggisikhūpama (aggi-sikhā-upama) : như ngọn lửa 


Bala 
Appa-samārambhatara 
Mahānisamsatara 
Puthu 

Tividha 

Agga 

daļha 

Saññata 

Appattatara 

Dukkha 

Dussīla 

Sadisa 

Ekaka 

Sādhu 

Bát biến từ : 
Na tveva (na tu eva) 
Sakha 

Vata 

Iva 


Động từ 
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: ngu 
: thiếu cương quyết 

: càng thuận lợi 

: nhiều 

: ba ngành 

: cao nhất 

: chắc chắn 

: PP. của sannamati (kiểm chế). 
: Ít phičn toái 

: không thoải mái 

: thiếu đạo đức 

: giống 

: đơn độc 

: tốt 


: chắc chắn không 
: có thể 

: chắc chắn 

: giống như 


Paminäti (pa + mi) đo lừơng; pp. pamita; ger. Pametvā; 


inf. Pametum, pametave. 


Uttasati (ud + tas) sợ hãi, báo động, khiếp sợ; PP. uttasita, 


uttasta 


Gajjati (rt. Gajj) gầm, nat nó; pre.p. gajjant; pp. gajjita 


Saņthāti (sam + thā) con lai, dūng yēn; pp. saņthita; ger. 


Saņthahitvā; inf. Saņthātum. 
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Rühati (rt. Ruh) trưởng thành; pp. rülha 

Āsajjati (8 + sad) tán công; ind. P. asada; ger. āsajā 

Patitthahati (pati + tha) tim su chống chọi; ger. patitthāya, 
patitthahitvā; pp. patitthita. 

Utthāti (ud + thā) đứng dậy; pp. utthita; ger. utthāya; inf. 
Utthātum, utthahitum; pre.p utthahant, utthahamana. 

Bhajati (rt. Bhaj) di theo, liên kết với; pp. bhatta, bhajita 

Bhindati (rt. Bhid) phá vó, làm bé; imp. p. abbhidā; pp. 
bhinna 

Vissamati (vi + sam) nghỉ ngơi; ger. vissamitvā; pp. vissanta 

Gacchati (rt. Gam) di; ind. p. agamā; inf. Gantum, gan- 
tave; ger. gantva 

Ganháti (rt. Gah) bát, cầm nắm, tóm láy; pp. gahita 

Karoti (rt. Kar) làm; opt. 3rd pers. Sing. Kariya, kareyya 

Āpucchāti (а + pucch) láy phép; pp. āputtha; ger. āpucchitvā 

Bhājeti (rt. Bhaj) chia (phần); ger. bhājetvā 

Icchati (rt. Is) mong muón, thích, hy vong 

Ativattati (ati + vatt) lờ di 

Jayati (rt. Jan) sanh ra, khói lên; pp. jata 


Жжжж 


